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90. Thủ tục sáp nhập các công ty TNHH 2 thành viên trở lên - mã số hồ sơ: 

050752 

90.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

90.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

91. Thủ tục hợp nhất các công ty TNHH 2 thành viên trở lên - mã số hồ sơ: 

051304 

91.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp và bản sao ñiều lệ của 

pháp nhân góp vốn. 

Lý do: 

+ Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản 

ánh tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ 

mới có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

+ Bản sao ñiều lệ của pháp nhân góp vốn không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin cần quản lý của doanh 

nghiệp.  
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b) Không yêu cầu nộp Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Gộp chung nội dung của Bản kê khai ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị ñăng ký 

kinh doanh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành Giấy ñề nghị ñăng ký 

kinh doanh và ñăng ký thuế công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 

c) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

d) Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh: bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng”. 

Lý do: 

Ngày 23/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này cho phép sử dụng một phần công năng của 

lòng ñường và vỉa hè trên các tuyến ñường giao thông bộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñược hiệu quả, ñúng mục ñích; bảo ñảm an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan ñô thị. Như vậy, việc ràng buộc doanh nghiệp bằng cam kết 

“Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi 

ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

91.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh: bỏ dự thảo ðiều lệ và bản sao ðiều lệ của pháp nhân góp 

vốn trong thành phần hồ sơ. 
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- Tại khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA 

ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và 

ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp: 

bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- ðiều chỉnh nội dung Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế như 

sau: 

+ Theo ñúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 

19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh.  

+ Bổ sung nội dung của Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị 

ñăng ký kinh doanh thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và ðầu tư ban hành Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

92. Thủ tục chia công ty cổ phần - mã số hồ sơ: 055376 

92.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp và bản sao ñiều lệ của 

pháp nhân góp vốn. 

Lý do: 

 + Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản 

ánh tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ 

mới có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

+ Bản sao ñiều lệ của pháp nhân góp vốn không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin cần quản lý của doanh 

nghiệp. 

b) Không yêu cầu nộp Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 
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Lý do: 

Gộp chung nội dung của Bản kê khai ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị ñăng ký 

kinh doanh doanh công ty cổ phần thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế công ty cổ phần. 

c) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

d) Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh: Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng”. 

Lý do: 

Ngày 23/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này cho phép sử dụng một phần công năng của 

lòng ñường và vỉa hè trên các tuyến ñường giao thông bộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñược hiệu quả, ñúng mục ñích; bảo ñảm an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan ñô thị. Như vậy, việc ràng buộc doanh nghiệp bằng cam kết 

“Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi 

ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

92.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh: bỏ dự thảo ðiều lệ và bản sao ðiều lệ của pháp 

nhân góp vốn trong thành phần hồ sơ. 

- Tại khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA 
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ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và 

ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp: 

bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- ðiều chỉnh nội dung Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế như 

sau: 

+ Theo ñúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 

19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh.  

+ Bổ sung nội dung của Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị 

ñăng ký kinh doanh thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và ðầu tư ban hành Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

93. Thủ tục tách công ty cổ phần - mã số hồ sơ: 055746 

93.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp và bản sao ñiều lệ của 

pháp nhân góp vốn. 

Lý do: 

+ Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản 

ánh tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ 

mới có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

+ Bản sao ñiều lệ của pháp nhân góp vốn không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin cần quản lý của doanh 

nghiệp. 

b) Không yêu cầu nộp Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 
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Gộp chung nội dung của Bản kê khai ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị ñăng ký 

kinh doanh doanh công ty cổ phần thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế công ty cổ phần. 

c) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

d) Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh: Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng”. 

Lý do: 

Ngày 23/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này cho phép sử dụng một phần công năng của 

lòng ñường và vỉa hè trên các tuyến ñường giao thông bộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñược hiệu quả, ñúng mục ñích; bảo ñảm an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan ñô thị. Như vậy, việc ràng buộc doanh nghiệp bằng cam kết 

“Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi 

ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

93.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh: bỏ dự thảo ðiều lệ và bản sao ðiều lệ của pháp 

nhân góp vốn trong thành phần hồ sơ. 

- Tại khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA 

ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an dẫn cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và ñăng ký 
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con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp: bỏ Bản 

kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- ðiều chỉnh nội dung Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế như 

sau: 

+ Theo ñúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 

19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh.  

+ Bổ sung nội dung của Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị 

ñăng ký kinh doanh thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và ðầu tư ban hành Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

94. Thủ tục sáp nhập các công ty cổ phần - mã số hồ sơ: 051311 

94.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

94.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 
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95. Thủ tục hợp nhất các công ty cổ phần - mã số hồ sơ: 051313 

95.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp và bản sao ñiều lệ của 

pháp nhân góp vốn. 

Lý do: 

+ Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản 

ánh tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ 

mới có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

+ Bản sao ñiều lệ của pháp nhân góp vốn không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin cần quản lý của doanh 

nghiệp. 

b) Không yêu cầu nộp Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Gộp chung nội dung của Bản kê khai ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị ñăng ký 

kinh doanh doanh công ty cổ phần thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế công ty cổ phần. 

c) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

d) Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh: Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng”. 

Lý do: 
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Ngày 23/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này cho phép sử dụng một phần công năng của 

lòng ñường và vỉa hè trên các tuyến ñường giao thông bộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñược hiệu quả, ñúng mục ñích; bảo ñảm an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan ñô thị. Như vậy, việc ràng buộc doanh nghiệp bằng cam kết 

“Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi 

ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

95.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh: bỏ dự thảo ðiều lệ và bản sao ðiều lệ của pháp 

nhân góp vốn trong thành phần hồ sơ. 

- Tại khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA 

ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn 

cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và 

ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp: 

bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- ðiều chỉnh nội dung Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế như 

sau: 

  + Theo ñúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 

19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh.  

+ Bổ sung nội dung của Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế vào Giấy ñề nghị 

ñăng ký kinh doanh thành Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và ðầu tư ban hành Mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

96. Thủ tục Chuyển ñổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ 

phần - mã số hồ sơ: 055751 
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96.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp.  

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

96.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh: bỏ dự thảo ðiều lệ.  

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

97. Thủ tục Chuyển ñổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty 

TNHH một thành viên - mã số hồ sơ: 055753 

97.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp.  

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 
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tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

97.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ ñiểm b khoản 2 ðiều 20 Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

98. Thủ tục Chuyển ñổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty 

cổ phần - mã số hồ sơ: 055752 

98.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp.  

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 
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một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

98.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ ñiểm c khoản 2 ðiều 21 Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

99. Thủ tục Chuyển ñổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành 

viên - mã số hồ sơ: 055755 

99.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

99.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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- Bỏ ñiểm b khoản 2 ðiều 20 Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

100. Thủ tục Chuyển ñổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành 

viên trở lên - mã số hồ sơ: 051316 

100.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

100.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Tại khoản 2 và ñiểm b khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh: bỏ dự thảo ðiều lệ.  

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

101. Thủ tục Chuyển ñổi DNTN thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- mã số hồ sơ: 056108 
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101.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

c) Bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Căn cứ Công văn số 18140/BTC-TCT ngày 24/12/2009 của Bộ Tài chính v/v 

cấp mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế thu nhập cá nhân của chủ 

doanh nghiệp tư nhân thì mã số doanh nghiệp tư nhân là mã số thuế của tổ chức và 

vẫn ñược giữ nguyên nếu có thay ñổi loại hình doanh nghiệp. Do ñó, hồ sơ chuyển 

ñổi loại hình doanh nghiệp không cần Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

101.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ ñiểm a khoản 2 ðiều 24 Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

TP.HCM, bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ của thủ tục này. 
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102. Thủ tục Chuyển ñổi DNTN thành công ty TNHH một thành viên - mã 

số hồ sơ: 056126 

102.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp dự thảo ñiều lệ của doanh nghiệp.  

Lý do: 

Dự thảo ñiều lệ là thỏa thuận dân sự ñể thành lập doanh nghiệp, chưa phản ánh 

tình hình thực tế của công ty; khi công ty ñi vào hoạt ñộng thì lúc này bản ñiều lệ mới 

có giá trị thực tế; vì vậy không cần lưu giữ ở cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

b) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

c) Bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Căn cứ công văn số 18140/BTC-TCT ngày 24/12/2009 của Bộ Tài chính v/v cấp 

mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh 

nghiệp tư nhân thì mã số doanh nghiệp tư nhân là mã số thuế của tổ chức và vẫn ñược 

giữ nguyên nếu có thay ñổi loại hình doanh nghiệp. Do ñó, hồ sơ chuyển ñổi loại 

hình doanh nghiệp không cần Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

102.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ ñiểm a khoản 2 ðiều 24 Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp. 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 
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- Sửa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư TP.HCM, bỏ Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế trong thành phần hồ sơ của 

thủ tục này. 

103. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ngành, nghề kinh doanh ñối với chi nhánh 

doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 056190 

103.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng.  

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chỉ là giấy ñăng ký cho một tổ chức kinh tế 

hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñứng ñầu chi nhánh. Mặt 

khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà nước và 

Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký của người ñứng ñầu chi 

nhánh. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

c) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi 

nhánh (thay ñổi ngành nghề) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi ngành nghề cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục 

tiêu quản lý, không trái với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 01/2009/TT-BKH 

ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 
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103.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi ổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh theo Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi 

nhánh Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng bằng văn bản quy phạm pháp 

luật. 

104. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người ñứng ñầu chi nhánh doanh nghiệp - 

mã số hồ sơ: 056256 

104.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chỉ là giấy ñăng ký cho một tổ chức kinh tế 

hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñứng ñầu chi nhánh. Mặt 

khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà nước và 

Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký của người ñứng ñầu chi 

nhánh. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 
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c) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi 

nhánh (thay ñổi người ñứng ñầu chi nhánh) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử 

dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi người ñứng ñầu chi nhánh cho thuận tiện kê khai, 

phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 

01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng 

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

104.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh theo Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh.. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi 

nhánh Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng bằng văn bản quy phạm pháp 

luật. 

105. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên chi nhánh doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 

056522 

105.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng. 

Lý do: 

Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh theo Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006. 
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b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

c) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi 

nhánh (thay ñổi tên chi nhánh) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng; bỏ 

câu cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề 

ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi tên chi nhánh cho thuận tiện kê khai, phù hợp với 

mục tiêu quản lý, không trái với Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 01/2009/TT-

BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

Bỏ câu cam kết vì không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

105.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh theo Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng bằng văn bản quy phạm pháp luật; bỏ câu 

cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề 

ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”. 
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106. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở chi nhánh doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 

056539 

106.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chỉ là giấy ñăng ký cho một tổ chức kinh tế 

hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñứng ñầu chi nhánh. Mặt 

khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà nước và Giấy 

chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký của người ñứng ñầu chi nhánh. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

c) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong Thông báo 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của chi nhánh (thay ñổi trụ sở). 

Lý do: 

Các câu cam kết không còn cần thiết, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về hoạt 

ñộng của mình trước pháp luật. 

106.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh theo Thông tư số 

03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 
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- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Bỏ câu cam kết và thực hiện theo ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng 

ký kinh doanh tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

107. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở văn phòng ñại diện doanh nghiệp - mã 

số hồ sơ: 056566 

107.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng 

và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”, “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong Thông báo 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Câu cam kết không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 
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Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

107.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñại diện ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký 

kinh doanh. 

- Bỏ câu cam kết và thực hiện theo ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng 

ký kinh doanh tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

108. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người ñứng ñầu văn phòng ñại diện doanh 

nghiệp - mã số hồ sơ: 056579 

108.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng 

và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 



24 CÔNG BÁO Số 41 + 42 - 15 - 5 - 2010

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của văn 

phòng ñại diện (thay ñổi người ñứng ñầu) do Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang 

sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, doanh nghiệp ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của văn phòng ñại diện 

cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Luật Doanh 

nghiệp và Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký 

kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

108.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñại diện ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký 

kinh doanh. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký hoạt ñộng của văn 

phòng ñại diện (thay ñổi người ñứng ñầu) bằng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

109. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên văn phòng ñại diện doanh nghiệp - mã số 

hồ sơ: 056599 
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109.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu văn phòng ñại diện ký trên Giấy chứng nhận 

ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế. 

Lý do:  

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh 

nghiệp mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc 

thực hiện thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” trong 

Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Câu cam kết “Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh 

nghiệp mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc 

thực hiện thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và hòan tòan chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” không 

còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của 

mình.  

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

109.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 
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- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñại diện ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký 

kinh doanh. 

- Bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký 

kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

110. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng ñịa ñiểm kinh doanh ñối với chi nhánh 

doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 056356 

110.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế, Giấy chứng nhận ñăng 

ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho một tổ chức kinh tế hoạt ñộng 

nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. Mặt khác, cần có sự bình ñẳng 

với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài vì tương ứng 

thủ tục này ñối với doanh nghiệp nhà nước không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn phù 

hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng ñại ñiểm kinh doanh có chi phí về vật chất, thời gian 

và số lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 
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110.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng 

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

111. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ñịa chỉ hoạt ñộng ñịa ñiểm kinh doanh trực 

thuộc doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 037705 

111.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do:  

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”, “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong Thông báo 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Câu cam kết không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

111.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

112. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ñịa chỉ hoạt ñộng ñịa ñiểm kinh doanh trực 

thuộc chi nhánh doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 037811 

112.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”, “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong Thông báo 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Lý do: 

Câu cam kết không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

112.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng 

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký 

kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

113. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên ñịa ñiểm kinh doanh trực thuộc chi 

nhánh doanh nghiệp - mã số hồ sơ: 037932 

113.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 
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một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh 

nghiệp mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc 
thực hiện thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” trong 

Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Câu cam kết “Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh 

nghiệp mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc 
thực hiện thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và hòan tòan chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” không 

còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của 
mình. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do:  

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 
ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

113.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng 

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký 

kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 
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- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

114. Thủ tụcñăng ký thay ñổi tên ñịa ñiểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp - mã số hồ sơ: 037991 

114.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 

doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư cũng không cần chữ ký 

của ñại diện pháp luật. 

b) Bỏ cam kết “Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh 

nghiệp mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc 

thực hiện thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” trong 

Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lý do: 

Câu cam kết không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 
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114.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký 

kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng 

ký kinh doanh và cơ quan ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

115. Thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 

038450 

115.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu nộp Bản kê khai thông tin ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Gộp chung nội dung của Bản kê khai ñăng ký thuế vào ðơn ñăng ký kinh doanh 

thành ðơn ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế doanh nghiệp nhà nước. 

115.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước thành ðơn ñăng ký 

kinh doanh và ñăng ký thuế doanh nghiệp nhà nước. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và ðầu tư ban hành Mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh và 

ñăng ký thuế. 

116. Thủ tục giải thể doanh nghiệp ñối với công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 

056468 

116.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 
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a) ðề nghị ñược thu lệ phí ñối với hồ sơ giải thể doanh nghiệp nhà nước là 

200.000 ñồng. 

Lý do: 

Việc thẩm ñịnh hồ sơ giải thể doanh nghiệp giống như thẩm ñịnh hồ sơ thành 

lập mới và thay ñổi ñăng ký kinh doanh, trong ñó có chi phí về vật chất, thời gian. 

116.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu lệ phí 200.000 ñồng ñối với hồ sơ giải 

thể. 

117. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên chi nhánh ñối với công ty nhà nước - mã 

số hồ sơ: 038507 

117.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

Lý do: 

Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

117.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

118. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở chi nhánh ñối với công ty nhà nước - 

mã số hồ sơ: 056508 

118.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

118.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

119. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ngành, nghề chi nhánh ñối với công ty nhà 

nước - mã số hồ sơ: 056774 

119.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

119.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

120. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người ñứng ñầu chi nhánh ñối với công ty 

nhà nước - mã số hồ sơ: 056787 

120.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

120.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

121. Thủ tục giải thể chi nhánh ñối với công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 

056806 

121.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) ðề nghị ñược thu lệ phí ñối với hồ sơ giải thể chi nhánh là 200.000 ñồng. 

Lý do: 

Việc thẩm ñịnh hồ sơ giải thể chi nhánh giống như thẩm ñịnh hồ sơ thành lập 

mới và thay ñổi ñăng ký kinh doanh trong ñó có chi phí về vật chất, thời gian. 

121.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu lệ phí 200.000 ñồng ñối với hồ sơ giải 

thể. 

122. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên văn phòng ñại diện ñối với công ty nhà 

nước - mã số hồ sơ: 038576 

122.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 
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phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp.  

122.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

123. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở văn phòng ñại diện ñối với công ty nhà 

nước - mã số hồ sơ: 056791 

123.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

123.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

124. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người ñứng ñầu văn phòng ñại diện ñối với 

công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 056793 

124.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 
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Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

124.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

125. Thủ tục giải thể văn phòng ñại diện ñối với công ty nhà nước - mã số 

hồ sơ: 056794 

125.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) ðề nghị ñược thu lệ phí ñối với hồ sơ giải thể văn phòng ñại diện là 200.000 

ñồng. 

Lý do: 

Việc thẩm ñịnh hồ sơ giải thể văn phòng ñại diện giống như thẩm ñịnh hồ sơ 

thành lập mới và thay ñổi ñăng ký kinh doanh trong ñó có chi phí về vật chất, thời 

gian. 

125.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu lệ phí 200.000 ñồng ñối với hồ sơ giải 

thể. 

126. Thủ tục chuyển ñổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành 

viên - mã số hồ sơ: 056173 

126.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” trong Giấy ñề nghị ñăng 

ký kinh doanh. 
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Lý do: 

Ngày 23/10/2008, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này cho phép sử dụng một phần công năng của 

lòng ñường và vỉa hè trên các tuyến ñường giao thông bộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh ñược hiệu quả, ñúng mục ñích; bảo ñảm an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan ñô thị. Như vậy, việc ràng buộc doanh nghiệp bằng cam kết 

“Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi 

ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” không còn cần thiết, doanh nghiệp phải tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hoạt ñộng của mình.  

126.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ câu cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”, sử dụng ñúng mẫu Giấy 

ñề nghị ñăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 

19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

127. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 

051318 

127.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ không yêu cầu nộp: Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp 

có trụ sở chính ở tỉnh khác). 

Lý do: 

Không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

thể hiện thông tin cần quản lý của doanh nghiệp. 

b) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 
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phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh có chi phí về vật chất, thời gian và số 

lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

127.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñiểm b khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, 

ñăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

128. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñại diện công ty nhà nước - mã 

số hồ sơ: 051319 

128.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ không yêu cầu nộp: Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp 

có trụ sở chính ở tỉnh khác). 

Lý do: 

Không cần thiết vì ñã có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 

thể hiện thông tin cần quản lý của doanh nghiệp. 

b) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh có chi phí về vật chất, thời gian và số 

lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

128.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñiểm b khoản 3 Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, 

ñăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước. 
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- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

129. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên doanh nghiệp ñối với công ty nhà nước - 

mã số hồ sơ: 051320 

129.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ bỏ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng 

nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký 

thuế.  

- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu còn hiệu lực) của người ñại diện pháp 

luật. 

Lý do: 

Hai loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

129.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có các loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 
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130. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ñại diện pháp luật của doanh nghiệp ñối với 

công ty nhà nước - mã số hồ sơ: 051321 

130.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ bỏ: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và 

bản chính Giấy chứng nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký 

kinh doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

130.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

131. Thủ tục ñăng ký tăng vốn ñiều lệ ñối với công ty nhà nước - mã số hồ 

sơ: 051322 

131.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ bỏ: 
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- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng 

nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký 

thuế.  

- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu còn hiệu lực) của người ñại diện pháp 

luật. 

Lý do: 

Hai loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

c) Bỏ ñiều kiện về vốn. 

Lý do:  

Doanh nghiệp vẫn ñược quyền ñăng ký tăng vốn mà không cần phải ñáp ứng 

ñiều kiện này. 

131.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có các loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch 

và ðầu tư TP.HCM, bỏ ñiều kiện trong thực hiện thủ tục này. 

132. Thủ tục ñăng ký giảm vốn ñiều lệ ñối với công ty nhà nước - mã số hồ 

sơ: 051323 
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132.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ bỏ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng 

nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký 

thuế;  

- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu còn hiệu lực) của người ñại diện pháp 

luật. 

Lý do: 

Hai loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

132.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có các loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

133. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở chính ñối với công ty nhà nước - mã số 

hồ sơ: 051392 

133.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 
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a) Thành phần hồ sơ bỏ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng 

nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký 

thuế;  

- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu còn hiệu lực) của người ñại diện pháp 

luật. 

Lý do: 

Hai loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

133.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có các loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

134. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ngành, nghề kinh doanh ñối với công ty nhà 

nước - mã số hồ sơ: 043881 

134.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ bỏ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng 

nhận ñăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký 

thuế;  
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- Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu còn hiệu lực) của người ñại diện pháp 

luật. 

Lý do: 

Hai loại giấy tờ trên không cần thiết. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

134.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo ñúng Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, ñăng ký kinh 

doanh và giải thể công ty nhà nước vì tại khoản 4 Mục III Thông tư trên không quy 

ñịnh trong thành phần hồ sơ có các loại giấy này. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

135. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên ñối với tổ chức khoa học công nghệ tự 

trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 038606 

135.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñại diện pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký 

tên trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do:  

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh 
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nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

135.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa khoản 2 ðiều 27 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

136. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ngành ñối với tổ chức khoa học công nghệ tự 

trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 038719 

136.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñại diện pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký 

tên trên Giấy Chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
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ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

136.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa khoản 2 ðiều 25 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

137. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ñịa chỉ ñối với tổ chức khoa học công nghệ tự 

trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 056795 

137.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñại diện pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký 

tên trên Giấy Chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 
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một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

137.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa khoản 2 ðiều 26 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

138. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người thủ trưởng ñối với tổ chức khoa học 

công nghệ tự trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 038787 

138.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñại diện pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký 

tên trên Giấy Chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 
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Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về vật chất, thời gian và số lượng hồ sơ 

ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

138.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Theo Văn bản số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư về việc ñăng ký kinh doanh ñối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thì thủ 

tục ñăng ký thay ñổi người thủ trưởng ñối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang 

trải kinh phí ñược áp dụng tương tự quy ñịnh tại ðiều 29 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-

CP. ðề nghị sửa thời hạn cấp phép tại khoản 3 ðiều 29 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP 

ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

139. Thủ tục ñăng ký kinh doanh ñối với tổ chức khoa học công nghệ tự 

trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 051394 
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139.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu người ñại diện pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký 

tên trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 10 ngày làm việc) (bằng 

với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

c) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng”; “Không thuộc diện quy 

ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 Luật Doanh nghiệp” tại mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh 

doanh ñối với tổ chức khoa học và công nghệ. 

Lý do: 

Vì không cần thiết, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 

ñộng của mình. 

139.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa thời hạn quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP 

ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. 

- Sử dụng ñúng mẫu Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh ñối với tổ chức khoa học 

và công nghệ ban hành tại Văn bản số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ kế 
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hoạch và ðầu tư về việc ñăng ký kinh doanh ñối với tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

140. Thủ tục ñăng ký thành lập chi nhánh ñối với tổ chức khoa học công 

nghệ tự trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 058505 

140.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ không yêu cầu nộp: 

+ Quyết ñịnh bổ nhiệm người ñứng ñầu chi nhánh. 

+ Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác). 

Lý do: 

- Quyết ñịnh bổ nhiệm người ñứng ñầu chi nhánh: không cần thiết vì tại Thông 

báo lập chi nhánh ñã nêu rõ thông tin cá nhân về người ñứng ñầu chi nhánh. 

- Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác): không cần 

thiết vì ñã có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin 

cần quản lý của doanh nghiệp.  

b) Không yêu cầu người ñứng ñầu chi nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký 

hoạt ñộng và ñăng ký thuế chi nhánh. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho một 

tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. Mặt 

khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chi nhánh của 

doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh doanh 

nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

d) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh có chi phí về vật chất, thời gian và số 

lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp. 

140.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ðiều 24 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa ñiểm b khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-

BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng 

dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, ñăng ký thuế và 

ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp. 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của chi nhánh ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa thời hạn quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 24 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

141. Thủ tục ñăng ký thành lập văn phòng ñại diện ñối với tổ chức khoa 

học công nghệ tự trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 058506 

141.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ không yêu cầu nộp: 

+ Quyết ñịnh bổ nhiệm người ñứng ñầu văn phòng ñại diện. 

+ Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác). 

Lý do:  
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- Quyết ñịnh bổ nhiệm người ñứng ñầu văn phòng ñại diện: không cần thiết vì 

tại Thông báo lập văn phòng ñại diện ñã nêu rõ thông tin cá nhân về người ñứng ñầu 

văn phòng ñại diện. 

- Bản sao ñiều lệ (ñối với doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác): không cần 

thiết vì ñã có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh thể hiện thông tin 

cần quản lý của doanh nghiệp. 

b) Không yêu cầu người ñứng ñầu văn phòng ñại diện ký trên Giấy chứng nhận 

ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế văn phòng ñại diện. 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho 

một tổ chức kinh tế hoạt ñộng nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. 

Mặt khác, cần có sự bình ñẳng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài vì Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế văn phòng 

ñại diện của doanh nghiệp nhà nước và Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của văn 

phòng ñại diện doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài cũng không cần chữ ký của 

người ñứng ñầu.  

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do:  

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

d) Nâng mức lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh 

nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng văn phòng ñại diện có chi phí về vật chất, thời 

gian và số lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh 

nghiệp. 

141.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ðiều 24 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về 

ñăng ký kinh doanh. 
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- Sửa ñiểm b khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-

BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư - Bộ Tài chính - Bộ 

Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết ñăng ký kinh doanh, 

ñăng ký thuế và ñăng ký con dấu ñối với doanh nghiệp thành lập, hoạt ñộng theo Luật 

Doanh nghiệp. 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng của văn phòng ñại diện ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy 

ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa thời hạn quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 24 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 

29/8/2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

142. Thủ tục ñăng ký thành lập ñịa ñiểm kinh doanh ñối với tổ chức khoa 

học công nghệ tự trang trải kinh phí - mã số hồ sơ: 058507 

142.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Không yêu cầu ñại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc người ñứng ñầu chi 

nhánh ký trên Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế của doanh 

nghiệp (trường hợp ñịa ñiểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc Giấy chứng 

nhận ñăng ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp ñịa ñiểm kinh 

doanh trực thuộc chi nhánh). 

Lý do: 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế, Giấy chứng nhận ñăng 

ký hoạt ñộng và ñăng ký thuế chỉ là giấy ñăng ký cho một tổ chức kinh tế hoạt ñộng 

nên không cần thiết phải có chữ ký của người ñại diện. Mặt khác, cần có sự bình ñẳng 

với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, vì tương ứng 

thủ tục này ñối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài cũng không cần chữ ký của ñại diện pháp luật. 

b) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 20.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng ñịa ñiểm kinh doanh có chi phí về vật chất, thời 

gian và số lượng hồ sơ ñăng ký tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh 

nghiệp.  

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc. (thay vì là 7 ngày làm việc) (bằng với 

thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

142.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ khoản 3 ðiều 20 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa mẫu Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng 

dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 về ñăng ký kinh doanh. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa thời hạn quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 24 Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. 

143. Thủ tục ñăng ký kinh doanh hợp tác xã - mã số hồ sơ: 058508 

143.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 
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Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh hợp tác xã cho giống với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh hợp tác xã có chi phí về thời gian, vật chất 

tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai quốc doanh. Do 

ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký kinh doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 
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07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

143.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm 2 khoản 2 ðiều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

144. Thủ tục ñăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã - mã số hồ sơ: 058510 

144.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 

Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 



58 CÔNG BÁO Số 41 + 42 - 15 - 5 - 2010

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã cho 

giống với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do:  

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã có chi phí về thời gian, vật 

chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai quốc doanh. 

Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký kinh 

doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 
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07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

144.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm 2 khoản 2 ðiều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

145. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện trực thuộc 

hợp tác xã - mã số hồ sơ: 058512 

145.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở 

chi nhánh, văn phòng ñại diện, cử người ñứng ñầu chi nhánh, văn phòng ñại diện. 

Lý do: 

Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại hội xã viên ñã thể hiện các thông tin cần 

thiết, nên các thông tin nêu tại Quyết ñịnh của Ban Quản trị không còn cần thiết. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 
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c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện hợp tác xã có chi 

phí về thời gian, vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp, 

HTX. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp ñăng ký kinh 

doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

145.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñiểm b khoản 3 ðiều 16 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm 2 khoản 2 ðiều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 
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146. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện trực thuộc 

hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện tại 

huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã ñặt trụ sở chính) - mã số hồ 

sơ: 058515 

146.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở 

chi nhánh, văn phòng ñại diện, cử người ñứng ñầu chi nhánh, văn phòng ñại diện. 

Lý do: 

Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại hội xã viên ñã thể hiện các thông tin cần 

thiết, nên các thông tin nêu tại Quyết ñịnh của Ban Quản trị không còn cần thiết. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện hợp tác xã có chi 

phí về thời gian, vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập doanh nghiệp, 

HTX. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp ñăng ký kinh 

doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 
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cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

146.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñiểm b khoản 3 ðiều 16 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm 2 khoản 2 ðiều 15 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa khoản 3 ðiều 15 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

147. Thủ tục ñăng ký thay ñổi ngành, nghề kinh doanh hợp tác xã - mã số 

hồ sơ: 043929 

147.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh của hợp tác xã (thay ñổi ngành nghề) mà Sở Kế hoạch và ðầu tư 

TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi ngành nghề cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục 

tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ 

Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 
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Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

147.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của hợp 

tác xã (thay ñổi ngành nghề) theo Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM. 

- Sửa khoản 5 ðiều 17 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 
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hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

148. Thủ tục ñăng ký thay ñổi nơi ñăng ký kinh doanh của hợp tác xã - mã 

số hồ sơ: 058516 

148.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi nơi ñăng ký 

kinh doanh của HTX. 

Lý do: 

Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi nơi ñăng ký kinh doanh của HTX 

không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại hội 

xã viên. 

b) ðơn ñăng ký kinh doanh HTX: Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp 

của doanh nghiệp”.  

Lý do: 

Câu cam kết không còn cần thiết, HTX nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

c) Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi nơi ñăng ký kinh 

doanh): Hợp pháp hóa mẫu Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi nơi ñăng ký kinh doanh cho thuận tiện kê khai, phù 

hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 

15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

d) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 
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ñ) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

e) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

148.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñiểm ñ khoản 1 ðiều 18 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- ðề nghị bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh HTX 

ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch 

và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nơi ñăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch 

và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 
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16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

149. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển ñịa 

chỉ trụ sở chính ñến nơi khác trong phạm vi tỉnh - mã số hồ sơ: 058517 

149.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi trụ sở chính 

của hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi trụ sở chính) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi trụ sở chính) 

cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 
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phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

149.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 1 ðiều 19 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

trụ sở chính) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

150. Thủ tục ñăng ký thay ñổi trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển ñịa 

chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác - mã số hồ sơ: 058645 

150.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi trụ sở chính 

của hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi trụ sở chính) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do:  

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi trụ sở chính) 

cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 
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c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

150.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 1 ðiều 19 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

trụ sở chính) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 2 ðiều 19 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

151. Thủ tục ñăng ký thay ñổi tên hợp tác xã - mã số hồ sơ: 050804 

151.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi tên của hợp 

tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 
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b) Bỏ cam kết “Hợp tác xã cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của hợp tác xã 

mang tên cũ, thực hiện ñúng các quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện 

thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác, trung thực của nội dung thông báo này” trong mẫu Thông báo thay ñổi nội 

dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi tên). 

Lý do: 

Không còn cần thiết, hợp tác xã phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 

ñộng của mình.  

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

151.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 1 ðiều 20 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Bỏ câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký 

kinh doanh (thay ñổi tên) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 

15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa khoản 2 ðiều 20 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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152. Thủ tục ñăng ký thay ñổi số lượng xã viên hợp tác xã - mã số hồ sơ: 

050824 

152.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi số lượng xã 

viên của hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi số lượng xã viên) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi số lượng xã 

viên) cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư 

số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

152.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 
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- Sửa khoản 1 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

số lượng xã viên) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 3 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

153. Thủ tục ñăng ký thay ñổi người ñại diện pháp luật của hợp tác xã, 

danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã - mã số hồ sơ: 050580 

153.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi người ñại diện 

pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi người ñại diện pháp luật), Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi Ban Quản trị) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi người ñại diện 

pháp luật), Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi Ban Quản trị) 

cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 
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5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

153.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 2 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

người ñại diện pháp luật, ban quản trị) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 3 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

154. Thủ tụcThủ tục ñăng ký thay ñổi người ñại diện pháp luật, danh sách 

Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có 

chứng chỉ hành nghề ñối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng 

chỉ hành nghề) - mã số hồ sơ: 050874 

154.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi người ñại diện 

pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 
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b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi người ñại diện pháp luật), Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi Ban Quản trị) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi người ñại diện 

pháp luật), Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi Ban Quản trị) 

cho thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

154.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 2 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

người ñại diện pháp luật, ban quản trị) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử 

dụng. 

- Sửa khoản 3 ðiều 21 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 
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16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

155. Thủ tục ñăng ký thay ñổi vốn ñiều lệ hợp tác xã - mã số hồ sơ: 050952 

155.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi vốn ñiều lệ 

hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi vốn ñiều lệ) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi vốn ñiều lệ) cho 

thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 
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155.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 1 ðiều 22 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

vốn ñiều lệ) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 2 ðiều 22 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

156. Thủ tục ñăng ký thay ñổi vốn ñiều lệ hợp tác xã (trường hợp giảm vốn 

ñiều lệ ñối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp 

ñịnh) - mã số hồ sơ: 051055 

156.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi vốn ñiều lệ 

hợp tác xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 

b) Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay 

ñổi vốn ñiều lệ) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

Lý do: 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, các hợp tác xã ñã ñề nghị Sở Kế hoạch và ðầu tư 

chi tiết Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi vốn ñiều lệ) cho 

thuận tiện kê khai, phù hợp với mục tiêu quản lý, không trái với Thông tư số 

05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số 

quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 
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Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian ñăng ký thay ñổi cho doanh nghiệp, nhằm thống 

nhất thời gian cấp ñăng ký thay ñổi. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký thay ñổi có chi phí về thời gian, vật chất tương ñương với 

hồ sơ ñăng ký thành lập mới. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí 

cấp ñăng ký kinh doanh). 

156.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa khoản 1 ðiều 22 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Hợp pháp hóa mẫu Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh (thay ñổi 

vốn ñiều lệ) Sở Kế hoạch và ðầu tư TP.HCM ñang sử dụng. 

- Sửa khoản 2 ðiều 22 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa nội dung b.6 ñiểm b khoản 4 Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

157. Thủ tục ñăng ký ðiều lệ hợp tác xã sửa ñổi - mã số hồ sơ: 058839 

157.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về thay ñổi ñiều lệ hợp tác 

xã. 

Lý do: 

Không cần thiết vì thông tin ñã thể hiện trong Biên bản hoặc Nghị quyết của ðại 

hội xã viên. 
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157.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa khoản 1 ðiều 23 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

158. Thủ tục ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia - mã số hồ sơ: 058842 

158.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 

Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh hợp tác xã cho giống với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 
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Lý do: 

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia có chi phí về thời gian, vật 

chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai quốc doanh. 

Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký kinh 

doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

158.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa khoản 2 ðiều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

159. Thủ tục ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách - mã số hồ sơ: 058844 
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159.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 

Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh hợp tác xã cho giống với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách có chi phí về thời gian, vật 

chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai quốc doanh. 

Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký kinh doanh). 
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d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

159.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa khoản 2 ðiều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

160. Thủ tục ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất - mã số hồ sơ: 

074490 

160.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh của Ban Quản trị về việc hợp nhất hợp tác 

xã. 
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Lý do: 

Quyết ñịnh của Ban Quản trị không có quy ñịnh tại thành phần hồ sơ ñăng ký 

kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất. 

b) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 

Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh hợp tác xã cho giống với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

c) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

d) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn phù 

hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất có chi phí về thời gian, vật chất 
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tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai quốc doanh. Do ñó, 

ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký kinh doanh). 

ñ) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

160.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện ñúng theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 41 và ðiều 13 Luật 

Hợp tác xã năm 2003. 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm ñ khoản 2 ðiều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

161. Thủ tục ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập - mã số hồ sơ: 

058847 
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161.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bỏ cam kết “Không vi phạm ðiều 8 Luật Giao thông ñường bộ về sử dụng 

lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho khách hàng” và “Trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp” trong ðơn ñăng ký 

kinh doanh hợp tác xã. 

Lý do: 

Theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 496/UBND-

ðTMT ngày 22/01/2008, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã chi tiết mẫu ðơn ñăng ký kinh 

doanh bằng cách bổ sung cam kết của doanh nghiệp “Không vi phạm ðiều 8 Luật 

Giao thông ñường bộ về sử dụng lòng, lề ñường; có nơi ñể xe ñúng quy ñịnh cho 

khách hàng” nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý lòng ñường, vỉa hè trên ñịa bàn thành 

phố. Quy ñịnh này không trái với Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 

của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005. Ngoài ra, tại mẫu thành lập doanh nghiệp tại Thông 

tư số 03/2006/TT-BKH có câu cam kết “Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp”. Do vậy, Sở Kế hoạch và ðầu tư ñã 

bổ sung câu cam kết trên vào mẫu ñơn ñăng ký kinh doanh hợp tác xã cho giống với 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Tuy nhiên các cam kết này không còn cần thiết, hợp tác xã tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hoạt ñộng của mình. 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 15 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 

c) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 100.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ ñăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập có chi phí về thời 

gian, vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới doanh nghiệp ngòai 
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quốc doanh. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng 

ký kinh doanh). 

d) ðiều kiện về ngành nghề kinh doanh: ghi ñúng Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-

TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành 

kinh tế Việt Nam. 

Lý do: 

Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và ðầu 

tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005 thì 

ngành nghề ñăng ký kinh doanh ñược ghi theo Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư và Tổng 

cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 

07/2001/TTLB/BKH-TCTK ñã hết hiệu lực thi hành và ñược thay thế bằng Quyết 

ñịnh số 10/2007/Qð-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội 

dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

161.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị bỏ các câu cam kết và sử dụng ñúng mẫu ðơn ñăng ký kinh doanh 

hợp tác xã ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của 

Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP 

ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa ñiểm d khoản 3 ðiều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC 

ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

- Sửa ñiểm 4 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11/7/2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

162. Thủ tục thông báo tạm ngừng hợp tác xã - mã số hồ sơ: 058883 

162.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thành phần hồ sơ: bỏ Quyết ñịnh bằng văn bản của Ban Quản trị về việc tạm 
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ngưng họat ñộng của hợp tác xã. 

Lý do: 

Vì biên bản hoặc nghị quyết của ðại hội xã viên ñã thể hiện các thông tin cần thiết. 

162.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa khoản 2 ðiều 25 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

163. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi 

mất) - mã số hồ sơ: 058863 

163.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có chi phí về thời gian, 

vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới HTX, doanh nghiệp ngòai 

quốc doanh. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký 

kinh doanh). 

163.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

164. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi 

hư hỏng) - mã số hồ sơ: 058865 

164.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 
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a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có chi phí về thời gian, 

vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới HTX, doanh nghiệp ngòai 

quốc doanh. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký 

kinh doanh). 

164.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

165. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn 

phòng ñại diện hợp tác xã (khi mất) - mã số hồ sơ: 058866 

165.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng có chi phí về thời gian, 

vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới HTX, doanh nghiệp ngòai 

quốc doanh. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký 

kinh doanh). 

165.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

166. Thủ tục cấp lại ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện hợp 
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tác xã (khi hư hỏng) - mã số hồ sơ: 058867 

166.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Nâng mức thu lệ phí lên thành 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập 

doanh nghiệp). 

Lý do: 

Mức thu 10.000ñ do Bộ Tài chính quy ñịnh từ năm 2000, hiện nay không còn 

phù hợp vì hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng có chi phí về thời gian, 

vật chất tương ñương với hồ sơ ñăng ký thành lập mới HTX, doanh nghiệp ngòai 

quốc doanh. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký 

kinh doanh). 

166.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa nội dung b.6, ñiểm b, khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 

16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 

167. Thủ tục ñăng ký giải thể hợp tác xã - mã số hồ sơ: 058868 

167.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Thu lệ phí 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí thành lập doanh nghiệp). 

Lý do: 

ðối với hồ sơ giải thể hơp tác xã pháp luật không quy ñịnh việc thu lệ phí. Hiện 

nay việc thẩm ñịnh hồ sơ giải thể hơp tác xã giống như thẩm ñịnh hồ sơ thành lập 

mới và thay ñổi ñăng ký kinh doanh trong ñó có chi phí về vật chất, thời gian và số 

lượng hồ sơ. Do ñó, ñề xuất mức thu 200.000 ñồng (bằng mức lệ phí cấp mới ñăng ký 

kinh doanh). 

b) Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc (thay vì 7 ngày làm việc). 

Lý do: 

5 ngày là bằng với thời gian cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng 

ký thuế cho doanh nghiệp, nhằm thống nhất thời gian cấp ñăng ký kinh doanh. 
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167.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

- ðề nghị Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu lệ phí 200.000 ñồng ñối với hồ sơ giải 

thể. 

- Sửa ñiểm b khoản 2 ðiều 26 Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 của 

Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã. 

- Sửa khoản 1 ðiều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003. 

168. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hợp tác xã (ðối 

với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - mã số hồ sơ: 058859 

168.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

a) Bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính này. 

Lý do: 

Vì trùng với thủ tục hành chính giải thể hợp tác xã (058868). 

168.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi 

bỏ/thay thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư theo hướng bỏ thủ tục này. 

XXII. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

1. Thủ tục Cấp Giấy ñăng ký tổ chức hoạt ñộng bán hàng ña cấp - mã số hồ 

sơ: 030780 

1.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 10 ngày làm việc thay 

vì 15 ngày như ñã công bố theo quy ñịnh. 

Lý do:  

Số lượng hồ sơ phát sinh hàng năm không nhiều (dưới 10 hồ sơ/năm). Do ñó, 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính cần giảm bớt ñể tạo thuận lợi cho doanh 
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nghiệp. 

b) Tăng lệ phí từ 300.000 ñồng lên 1 triệu ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sửa ñổi ñiểm b, khoản 6 của Thông 

tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 110/2005/Nð-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt ñộng 

bán hàng ña cấp. 

2. Về lệ phí giải quyết thủ tục: sửa ñổi khoản 1, ðiều 1 Quyết ñịnh số 

92/2005/Qð-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh mức thu, chế 

ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp. 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp trong trường hợp 

bị rách, nát - mã số hồ sơ: 030793 

2.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 ngày làm việc thay 

vì 05 ngày như ñã công bố theo quy ñịnh. 

Lý do:  

Số lượng hồ sơ phát sinh hàng năm không nhiều và thủ tục ñơn giản. Do ñó, thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính cần giảm bớt ñể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

b) Tăng lệ phí từ 100.000 ñồng lên 600.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sửa ñổi ñiểm c, khoản 8 của Thông 

tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh tại 
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Nghị ñịnh số 110/2005/Nð-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt ñộng 

bán hàng ña cấp. 

2. Về lệ phí giải quyết thủ tục: sửa ñổi khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh số 

92/2005/Qð-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh mức thu, chế 

ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp. 

3. Thủ tục Cấp lại Giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp trong trường hợp 

bị mất - mã số hồ sơ: 030801 

3.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 04 ngày làm việc thay 

vì 05 ngày như ñã công bố theo quy ñịnh. 

Lý do:  

Số lượng hồ sơ phát sinh hàng năm không nhiều và thủ tục ñơn giản. Do ñó, thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính cần giảm bớt ñể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

b) Tăng lệ phí từ 100.000 ñồng lên 600.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sửa ñổi ñiểm c, khoản 8 của Thông 

tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 110/2005/Nð-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt ñộng 

bán hàng ña cấp. 

2. Về lệ phí giải quyết thủ tục: sửa ñổi khoản 3, ðiều 1 Quyết ñịnh số 

92/2005/Qð-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh mức thu, chế 

ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp. 

4. Thủ tục Cấp bổ sung Giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp - mã số hồ 

sơ: 030809 

4.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 10 ngày làm việc thay 
vì 15 ngày như ñã công bố theo quy ñịnh. 

Lý do:  

Số lượng hồ sơ phát sinh hàng năm không nhiều. Do ñó, thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính cần giảm bớt ñể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

b) Tăng lệ phí từ 200.000 ñồng lên 600.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 
thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sửa ñổi ñiểm b, khoản 6 của Thông 
tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 110/2005/Nð-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt ñộng 
bán hàng ña cấp. 

2. Về lệ phí giải quyết thủ tục: sửa ñổi khoản 2, ðiều 1 Quyết ñịnh số 
92/2005/Qð-BTC ngày 09/12/2005 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh mức thu, chế 
ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy ñăng ký tổ chức bán hàng ña cấp. 

5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu - mã số 
hồ sơ: 030584 

5.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 
tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 15 ngày làm việc thay 
vì 30 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

Thực tế chỉ cần 15 ngày là ñủ ñể giải quyết xong hồ sơ. 

b) Bãi bỏ mẫu ñơn ñã công bố và thay bằng mẫu ñơn mới ban hành kèm theo 
Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng 
dầu. 

Lý do: 

Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu thay thế Nghị ñịnh 55/2007/Nð-CP, có hiệu lực từ ngày 15/12/2009. 
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5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Sửa ñiểm b, khoản 3, ðiều 16 của Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 

15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu: “...Trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày làm việc kể từ khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm 

xem xét, thẩm ñịnh và cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xăng dầu…”. 

2. Thay thế mẫu ñơn của thủ tục ñã công bố kèm theo Quyết ñịnh số 4188/Qð-

UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh bằng mẫu ñơn mới ban 

hành kèm theo Nghị ñịnh số 84/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện hoạt ñộng san chiết nạp khí 

dầu mỏ hóa lỏng vào chai - mã số hồ sơ: 029755 

6.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 10 ngày làm việc thay vì 

20 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

Có thể giảm thời gian giải quyết hồ sơ ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp. 

6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa khoản c, ðiều 12 của Quyết ñịnh số 36/2006/Qð-BCN ngày 16/10/2006 của 

Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. 

7. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh khí ñốt hóa lỏng 

- mã số hồ sơ: 029907 

7.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 07 ngày làm việc thay vì 

15 ngày như quy ñịnh. 
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Lý do:  

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 

7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi quy ñịnh về thời gian giải quyết thủ tục tại Thông tư số 15/1999/TT-

BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh khí ñốt hóa lỏng. 

8. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - mã số hồ sơ: 

029844 

8.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 07 ngày làm việc thay vì 

20 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

Quy ñịnh mới có hiệu lực thi hành. 

8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện thời gian giải quyết thủ tục hành chính quy ñịnh tại khoản 4, ðiều 12 

của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 về quy ñịnh chi tiết một số ñiều 

của Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công 

nghiệp. 

9. Thủ tục Cấp giấy khai báo hóa chất công nghiệp - mã số hồ sơ: 029805 

9.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

ðổi tên (cũ) của thủ tục Cấp giấy khai báo hoác chất công nghiệp thành tên 

(mới) Cấp giấy khai báo sản xuất hóa chất công nghiệp. 

Lý do:  

Quy ñịnh mới có hiệu lực thi hành (Nghị ñịnh số 108/2008/Nð-CP ngày 

07/10/2008 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Luật Hóa chất). 
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9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi tên của thủ tục ñã công bố kèm theo Quyết ñịnh số 4188/Qð-UBND 

ngày 05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

10. Thủ tục Thẩm ñịnh, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình ñiện sử dụng vốn ngân sách nhà nước - mã số hồ sơ: 068330 

10.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 15 ngày làm việc thay vì 

20 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

Quy ñịnh mới có hiệu lực thi hành. 

10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện thời gian giải quyết thủ tục hành chính quy ñịnh tại Thông tư số 

03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 

12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 

công trình. 

11. Thủ tục ðăng ký thực hiện khuyến mại - mã số hồ sơ: 045437 

11.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 05 ngày làm việc thay 

vì 07 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

ðể tạo ñiều kiện thuận lợi cho thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại; 

b) Giảm bớt các thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính như sau: 

- Bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 

- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (ñối với hàng hóa nhập khẩu); 
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- Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu có); 

Lý do:  

ðể tạo ñiều kiện thuận lợi cho thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại. 

11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sửa ñổi tại ñiểm a, khoản 6 của 

Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Liên Bộ Thương mại và 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm 

thương mại quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 04/4/2006 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại.  

2. Quy ñịnh về thành phần hồ sơ: Thực hiện quy ñịnh về thành phần hồ sơ tại 

khoản 4, Mục II Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Liên Bộ 

Thương mại và Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số ñiều về khuyến mại và hội 

chợ, triển lãm thương mại quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-CP ngày 04/4/2006 

của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng xúc tiến thương mại: 

bỏ các yêu cầu về thành phần hồ sơ không ñúng quy ñịnh trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ñã ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. 

12. Thủ tục ðăng ký sửa ñổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - 

mã số hồ sơ: 045501 

12.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 05 ngày làm việc thay vì 

07 ngày như quy ñịnh. 

Lý do:  

Tạo ñiều kiện thuận lợi cho thương nhân khi thực hiện chương trình khuyến 

mại. 

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi tại ñiểm a, khoản 6 của Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 

06/7/2007 của Liên Bộ Thương mại và Tài chính về hướng dẫn một số ñiều về 
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khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại qui ñịnh tại Nghị ñịnh số 37/2006/Nð-

CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ.  

13. Thủ tục ðăng ký dấu nghiệp vụ lần ñầu - mã số hồ sơ: 043553 

13.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 7 ngày làm việc thay 

vì 10 ngày như ñã công bố. 

Lý do: 

Giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn ñịnh các hoạt ñộng kinh doanh, không bị 

gián ñoạn vì phải mất thời gian chờ ñợi. 

b) Tăng lệ phí từ 20.000 ñồng lên 100.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Sửa ñổi ñiểm a và b, khoản 3, Mục 

II của Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 hướng dẫn về thủ tục ñăng ký 

dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 

2. Về lệ phí: Sửa ñổi ðiều 1 của Quyết ñịnh số 58/2006/Qð-BTC ngày 

20/10/2006 quy ñịnh quy chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký dấu 

nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 

14. Thủ tục ðăng ký sửa ñổi, bổ sung dấu nghiệp vụ - mã số hồ sơ: 045319 

14.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 7 ngày làm việc thay 

vì 10 ngày như ñã công bố. 

Lý do:  

Giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn ñịnh các hoạt ñộng kinh doanh, không bị 

gián ñoạn vì phải mất thời gian chờ ñợi. 
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b) Tăng lệ phí từ 20.000 ñồng lên 100.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

1. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Sửa ñổi ñiểm a và b, khoản 3, Mục 

II của Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 hướng dẫn về thủ tục ñăng ký 

dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 

2. Về lệ phí: Sửa ñổi ðiều 1 của Quyết ñịnh số 58/2006/Qð-BTC ngày 

20/10/2006 quy ñịnh quy chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký dấu 

nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 

15. Thủ tục ðăng ký ñăng ký lại mẫu dấu do thương nhân chuyển ñịa chỉ 

trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh - mã số hồ sơ: 045415 

15.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính xuống còn 7 ngày làm việc thay 

vì 10 ngày như ñã công bố. 

Lý do:  

Giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn ñịnh các hoạt ñộng kinh doanh, không bị 

gián ñoạn vì phải mất thời gian chờ ñợi. 

b) Tăng lệ phí từ 20.000 ñồng lên 100.000 ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11/4/2006 hướng dẫn về thủ tục ñăng ký 

dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 

2. Về lệ phí: Sửa ñổi ðiều 1 của Quyết ñịnh số 58/2006/Qð-BTC ngày 

20/10/2006 quy ñịnh quy chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký dấu 

nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ giám ñịnh thương mại. 
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16. Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam - mã số hồ sơ: 045693 

16.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Tăng lệ phí từ 1 (một) triệu ñồng lên 5 (năm) triệu ñồng/thủ tục. 

Lý do:  

Lệ phí hiện thu không ñủ bù ñắp chi phí ñể thực hiện thủ tục. 

16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thu lệ phí cấp phép ñặt văn phòng ñại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước 

ngoài tại Việt Nam. 

17. Thủ tục Thẩm ñịnh và phê duyệt hồ sơ mời thầu - mã số hồ sơ: 029562 

17.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh và phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 

dựng; công văn số 6659/UBND-ðTMT ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các 

Luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản, thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu do 

chủ ñầu tư thực hiện. 

17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ nội dung của thủ tục hành chính ñã công bố trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). 
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18. Thủ tục Thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả ñấu thầu - mã số hồ sơ: 

029706 

18.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh và phê duyệt kết quả ñấu thầu. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 85/2009/Nð-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 

dựng; Công văn số 6659/UBND-ðTMT ngày 15/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các 

Luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản, thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu do 

chủ ñầu tư thực hiện. 

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ nội dung của thủ tục hành chính ñã công bố trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). 

19. Thủ tục Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất - mã 

số hồ sơ: 029891 

19.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa 

chất. 

Lý do:  

Theo ðiều 41 của Luật Hóa chất, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa 

khắc phục sự cố hóa chất là thuộc Bộ Công Thương.  

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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Bỏ nội dung của thủ tục hành chính ñã công bố trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). 

20. Thủ tục ðiều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam - mã số hồ sơ: 045887 

20.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: ðiều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam có thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng ñại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục ðiều chỉnh giấy phép thành 

lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và thủ tục Gia hạn 

và ñiều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. Do ñó, bỏ thủ tục hành chính “ðiều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng 

ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam” ñể thuận tiện cho việc liên hệ 

làm thủ tục của thương nhân. 

20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ nội dung của thủ tục hành chính ñã công bố trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). 

21. Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam - mã số hồ sơ: 045819 

21.1.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; 

thay thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện 

thủ tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 72/2006/Nð-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam có thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng ñại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục ðiều chỉnh giấy phép thành 

lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và thủ tục Gia hạn 

và ñiều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. Do ñó, bỏ thủ tục hành chính “ðiều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng 

ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam” ñể thuận tiện cho việc liên hệ 

làm thủ tục của thương nhân. 

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bỏ nội dung của thủ tục hành chính ñã công bố trong bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

4188/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh). 

XXIII. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

1. Thủ tục Thẩm ñịnh giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế giá thị 

trường - mã số hồ sơ: 064717 

1.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Thay ñổi tên gọi của thủ tục này là “Thẩm ñịnh giá nhà, ñất theo giá thị trường”. 

Lý do:  

Vì thủ tục này ñược thực hiện theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-

UB ngày 01/12/2003 của UBND TP nên việc gộp chung với thủ tục “Thẩm ñịnh giá 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo giá thị trường” , và thủ tục “Xác ñịnh giá trị quyền 

sử dụng ñất” thành một thủ tục là hợp lý. ðồng thời việc gộp chung các thủ tục cần 

ñược thay ñổi tên gọi cho phù hợp. 

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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Thực hiện theo Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp thẩm 

ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”. 

2. Thủ tục Thẩm ñịnh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh 

cư - mã số hồ sơ: 063147 

2.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái ñịnh cư. 

Lý do:  

Thủ tục hành chính này trước ñây Sở Tài chính là cơ quan chủ trì thực hiện thủ 

tục này, nay ñã ñược thay thế theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 30 của Nghị ñịnh số 

69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, 

thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư và Thông tư hướng dẫn số 14/2009/TT-

BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bồi thường, hỗ trợ, 

tái ñịnh cư và trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất. 

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo khoản 4 ðiều 30 của Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 

13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, 

hỗ trợ và tái ñịnh cư và Thông tư hướng dẫn số 14/2009/TT-BTNMT ngày 

01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư và 

trình tự, thủ tục thu hồi ñất, giao ñất, cho thuê ñất. 

3. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ phương án giá (do nhà nước quản lý ñịnh giá, 

quy ñịnh giá thuộc thẩm quyền) - mã số hồ sơ: 064425 

3.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Thay ñổi tên gọi thủ tục này thành thủ tục “Thẩm ñịnh và trình phê duyệt 

phương án giá (do Nhà nước quản lý ñịnh giá, quy ñịnh giá thuộc thẩm quyền)”.  

Lý do:  
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ðổi tên TTHC này thành tên mới là “Thẩm ñịnh và trình phê duyệt phương án 

giá (do Nhà nước quản lý ñịnh giá, quy ñịnh giá thuộc thẩm quyền)” ñể phù hợp với 

danh mục TTHC do Bộ Tài chính ban hành. 

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25/12/2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá. 

4. Thủ tục Thẩm ñịnh phương án giá (do Nhà nước quản lý ñịnh giá; quy 

ñịnh giá thuộc thẩm quyền) - mã số hồ sơ: 062269 

4.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh phương án giá (do Nhà nước quản lý ñịnh 

giá; quy ñịnh giá thuộc thẩm quyền). 

Lý do:  

Nhập thủ tục này vào thủ tục “Thẩm ñịnh và trình phê duyệt phương án giá (do 

Nhà nước quản lý ñịnh giá, quy ñịnh giá thuộc thẩm quyền)” (064425) ñể phù hợp 

với danh mục TTHCC do Bộ Tài chính ban hành. 

4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25/12/2003 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá. 

5. Thủ tục Thẩm ñịnh quyết toán ngân sách cấp dưới - mã số hồ sơ: 064732 

5.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi, bổ sung: 

- Bãi bỏ biểu 01/TC, 03/ðVDT của Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 

17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm ñịnh và thông báo quyết 
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toán năm ñối với các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức ñược ngân sách 

nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp và thay thế bằng biểu 01/TC của Thông tư số 

108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý ngân sách 

cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. 

- Bãi bỏ biểu 34 của Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 và thay thế 

bằng biểu mẫu có tên mới là “Số bổ sung từng cấp huyện cho ngân sách từng xã, 

phường, thị trấn năm” (Biểu 34 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 ). 

Lý do:  

- Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 thay thế Thông tư số 

101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005. 

- Do sơ suất cho nên việc cung cấp tên và biểu mẫu không chính xác với nội 

dung của thủ tục hành chính (giai ñoạn 1)  

5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng 

năm. 

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

6. Thủ tục Thẩm ñịnh và quyết toán chi vốn xây dựng cơ bản hàng năm - 

mã số hồ sơ: 063140 

6.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi, bổ sung bước 4: Trình tự thực hiện: “Sau khi nhận ñủ báo cáo quyết 

toán của các Sở - ngành thành phố, quận - huyện, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo 

quyết toán chi ñầu tư XDCB năm gửi Bộ Tài chính và ra thông báo thẩm tra quyết 

toán gửi ñơn vị có nhu cầu qua ñường bưu ñiện” thành như sau: Bước 4: “Sau khi 

nhận ñủ báo cáo quyết toán của các Sở - ngành, quận - huyện, Sở Tài chính sẽ kiểm 

tra ñối chiếu với Kho bạc Nhà nước Thành phố tổng hợp báo cáo quyết toán cho ñầu 
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tư XDCB hằng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố ñể trình Hội ñồng nhân dân 

thành phố phê chuẩn, Sở Tài chính gửi Nghị quyết phê chuẩn về cho Bộ Tài chính”. 

Lý do:  

Sửa ñổi bước 4 ñể phù hợp với khoản 2 ðiều 5 tại Thông tư số 224/2009/TT-

BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính. 

6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính 

“Về hướng dẫn dẫn xét duyệt, thẩm ñịnh và thông báo quyết toán năm ñối với các cơ 

quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp, tổ chức ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân 

sách các cấp” và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 

“Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 

hằng năm” và khoản 2 ñiều 5 của Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 

của Bộ Tài chính “Quy ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2010”. 

7. Thủ tục Chi ngân sách cho các ñơn vị, cá nhân - mã số hồ sơ: 063150 

7.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là: Chi ngân sách cho các cá nhân, 

tổ chức, ñơn vị. 

Lý do:  

ðể thể hiện nội dung thủ tục chính xác hơn. 

7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 120/2008/Qð-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài 

chính về ban hành chế ñộ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt ñộng nghiệp vụ Kho 

bạc Nhà nước. 

8. Thủ tục Thoái thu số nộp ngân sách nhà nước trong trường hợp không 

ñiều tiết về Trung ương - mã số hồ sơ: 063151 

8.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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Sửa ñổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là: Hoàn trả các khoản ñã thu nộp 

ngân sách nhà nước. 

Lý do:  

ðể thể hiện nội dung thủ tục chính xác hơn. 

8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn hoàn trả các khoản thu ñã nộp ngân sách nhà nước. 

9. Thủ tục Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách ñịa phương - mã số hồ 

sơ: 063277 

9.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bãi bỏ 08 biểu mẫu báo cáo của Thông tư số 127/2008/TT-BTC ngày 19/6/2009 

của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, bao 

gồm: 

- Biểu 1: Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai ñoạn 2009 

- 2010 và giai ñoạn 2011 - 2015 

- Biểu 3: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai ñoạn 2006 - 2010 và kế 

hoạch giai ñoạn 2011 - 2015 

- Biểu 3a: Tổng hợp số thuế ñược miễn, giảm, gia hạn năm 2009 theo Nghị 

quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, Quyết ñịnh số 16/2009/Qð-TTg, Quyết 

ñịnh số 58/2009/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Biểu 5: Tổng hợp nhu cầu vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 

năm 2010 ñể thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng ñã ñược cấp có thẩm quyền 

phê duyệt 

- Biểu 6: Tình hình huy ñộng vốn ñầu tư phát triển theo quy ñịnh tại khoản 3 

ðiều 8 Luật Ngân sách nhà nước, dư nợ ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2006 - 2010 

và kế hoạch giai ñoạn 2011 - 2015 

- Biểu 7: Tổng hợp vốn huy ñộng ñầu tư xã hội giai ñoạn 2006 - 2010 và kế 

hoạch giai ñoạn 2011 - 2015 
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- Biểu 9: Báo cáo kết quả phân bổ, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng năm 2009 và dự toán năm 2010 

- Biểu 10: Báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán vốn ñầu tư từ nguồn bổ sung 

có mục tiêu từ NSTW ñể thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng năm 

2009 và năm 2010 

Lý do:  

Nội dung báo cáo của các biểu này trùng với một số biểu báo cáo theo Thông tư 

số 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 

06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà 

nước và một số yêu cầu không thể cập nhật số liệu liên tục và chính xác. 

9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

- ðề nghị bãi bỏ 08 biểu mẫu của Thông tư số 127/2008/TT-BTC ngày 

19/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2010. 

10. Thủ tục Thẩm ñịnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của 

các cơ quan, ñơn vị thuộc khối thành phố quản lý - mã số hồ sơ: 063542 

10.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là: “Thẩm ñịnh phân bổ dự toán 

(ñầu năm, ñiều chỉnh tăng - giảm trong năm) thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ 

quan, ñơn vị thuộc khối thành phố quản lý” 

Lý do:  

ðể phù hợp với quy ñịnh của Bộ Tài chính tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC 

ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP 

ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 

sách nhà nước 
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10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

11. Thủ tục Thẩm ñịnh nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm ñịnh hiệp y dự 

toán kinh phí (bao gồm kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chương trình mục 

tiêu, kinh phí ñào tạo) - mã số hồ sơ: 064762 

11.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) ðổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là: “Thẩm ñịnh nhu cầu và trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí ñể giải quyết các khoản chi 

thường xuyên, giải quyết các chế ñộ về cơ chế chính sách” 

Lý do:  

ðổi tên ñể phù hợp với quy ñịnh của Bộ Tài chính tại Thông tư số 59/2003/TT-

BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 

60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước 

b) Bãi bỏ 10 mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

+ Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...(Biểu số 01) 

+ Tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước năm...(Biểu số 03) 

+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...(Biểu số 04) 

+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...(Biểu số 05) 

+ Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm...(Biểu số 13) 

+ Thuyết minh chi các ñề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm...(Biểu số 14) 

+ Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm...(Biểu số 15) 

+ Cơ sở tính chi sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề năm... (Biểu số 16) 

+ Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm... (Biểu số 20) 

+ Tổng hợp biên chế - tiền lương (Biểu số 21) 
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Lý do:  

Vì chỉ cần công văn ñề nghị kèm theo chi tiết dự toán kinh phí của ñơn vị. 

11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

12. Thủ tục Thẩm ñịnh ðề án quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập - mã số hồ sơ: 064708 

12.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là: “Thẩm ñịnh phương án quy ñịnh 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập” 

Lý do:  

Do căn cứ tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính 

có quy ñịnh ñơn vị sự nghiệp công lập lập phương án (không phải ñề án) tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính gửi cơ quan có thẩm quyền ñể xem xét. 

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính 

“Hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập”. 

13. Thủ tục Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn giao thông - mã số hồ sơ: 063611 

13.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi tên thủ tục này thành tên thủ tục mới là “Trích kinh phí phục vụ công 

tác xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông ñường bộ, ñường sắt và 
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ñường thuỷ nội ñịa”. 

Lý do:  

ðể phù hợp theo trích yếu của Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông ñường bộ, ñường sắt và ñường 

thủy nội ñịa. 

13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Tại ñiểm 2, phần II của Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 ñề nghị 

Bộ Tài chính nghiên cứu sửa ñổi việc hạch toán tiền thu phạt vi phạm hành chính 

(phần “Trình tự thực hiện”) như sau:  

“ðịnh kỳ hàng quý, căn cứ số tiền phạt thực tế thu ñược do Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo, Sở Tài chính ñiều chỉnh số tiền 

phạt thu ñược quý trước theo thực tế và tạm trích kinh phí quý sau cho các ñối tượng 

thụ hưởng theo quy ñịnh tại Mục III Thông tư này. Nếu số tạm trích nhỏ hơn số ñược 

trích theo quy ñịnh, thì ñược trích tiếp cho ñủ mức quy ñịnh; nếu số tạm trích lớn hơn 

số ñược trích theo quy ñịnh, thì trừ vào số ñược trích quý sau”. 

14. Thủ tục Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước - mã số hồ sơ: 064721 

14.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

ðề nghị bỏ một số ý trong phần nội dung thuộc các biếu mẫu: 

- Biểu mẫu 03 (Tình hình thực hiện ñầu tư qua các năm): ñề nghị bỏ “Vốn ñầu 

tư quy ñổi” 

- Biểu mẫu 05 (Tài sản cố ñịnh mới tăng): ñề nghị bỏ “Giá ñơn vị quy ñổi” và 

“Tổng nguyên giá quy ñổi”.  

- Biểu mẫu 06 (Tài sản lưu ñộng bàn giao): ñề nghị bỏ “Giá ñơn vị quy ñổi” và 

“Giá trị quy ñổi”.  

Lý do:  

- Không có chứng từ thực tế, chỉ là con số giá trị tính theo công thức quy ñổi 
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không phải là chi phí ñầu tư thực tế (Thông tư 33/2007/TT-BTC quy ñịnh rõ vốn ñầu 

tư quyết toán là chi phí thực tế). 

- Không tính ñược vì hiện nay ñơn giá trúng thầu là ñơn giá tổng hợp không tách 

ñược chủng loại vật tư và giá cả cụ thể. 

- Rất phức tạp: vì công trình xây dựng có hằng trăm loại vật tư cần phải xác 
ñịnh. Tuy nhiên về việc thống kê giá cả qua từng năm không ñủ và không có. 

- Vốn quy ñổi không có giá trị pháp lý và không thể cân ñối thu chi theo chứng 

từ thực tế. 

14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị bỏ một số ý trong phần nội dung thuộc các biếu mẫu (vốn ñầu tư quy 
ñổi; Giá ñơn vị quy ñổi và Tổng nguyên giá quy ñổi; giá ñơn vị quy ñổi và giá trị quy 

ñổi) thuộc Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 về hướng dẫn quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 

15. Thủ tục ðăng ký tài sản nhà nước ñối với trụ sở làm việc và xe ô tô - mã 

số hồ sơ: 064466 

15.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi, bổ sung: Nhập 2 thủ tục hành chính: Thủ tục ðăng ký tài sản nhà nước 
là trụ sở làm việc và xe ô tô, (064466) và Thủ tục ðăng ký tài sản nhà nước ñối với 

tài sản từ 500 triệu ñồng trở lên, (062005) thành 01 thủ tục có tên mới là: Thủ tục 

ðăng ký tài sản nhà nước ñối với tài sản là nhà làm việc, phương tiện ñi lại và tài sản 
có nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản. 

Lý do:  

Giống nhau về tiêu chí. 

15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước. 
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16. Thủ tục ðiều chuyển tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện vận tải - mã 

số hồ sơ: 064508 

16.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Sửa ñổi, bổ sung: Nhập hai thủ tục hành chính: Thủ tục ðiều chuyển tài sản là 

trụ sở làm việc, phương tiện vận tải, (064508) và Thủ tục ðiều chuyển tài sản khác 

(từ 500 triệu ñồng trở lên), (062309) thành một thủ tục hành chính có tên mới là: 

“Thủ tục ðiều chuyển tài sản nhà nước là nhà làm việc, xe ô tô phục vụ công tác và 

tài sản có nguyên giá từ 500 triệu ñồng /1 ñơn vị tài sản”. 

Lý do:  

Giống nhau về tiêu chí. 

16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của 

Chính phủ quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ 

quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước. 

17. Thủ tục Thu hồi tài sản là trụ sở làm việc, phương tiện ñi lại - mã số hồ 

sơ: 062373 

17.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi, bổ sung: Nhập 2 thủ tục hành chính: Thu hồi tài sản là các tài sản khác 

(từ 500 triệu ñồng trở lên); (063128) và Thu hồi tài sản là trụ sở làm việc, phương 

tiện ñi lại; (062373) thành 01 thủ tục có tên mới là: Thủ tục thu hồi tài sản là nhà làm 

việc, xe ô tô phục vụ công tác và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn 

vị tài sản. 

Lý do:  

Giống nhau về tiêu chí. 
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17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước. 

18. Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà 

nước khi dự án kết thúc ñối với tài sản có nguyên giá từ 100 triệu ñồng trở lên 

không phải là nhà ñất và phương tiện giao thông vận tải - mã số hồ sơ: 063169 

18.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi, bổ sung: Nhập 02 thủ tục hành chính: Lập phương án xử lý tài sản của 

các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc ñối với tài sản có nguyên giá từ 

100 triệu ñồng trở lên không phải là nhà ñất và phương tiện giao thông vận tải 

(063169) và Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự 

án kết thúc ñối với tài sản là nhà ñất và phương tiện giao thông vận tải (064583) 

thành 01 thủ tục hành chính có tên mới là: “Lập phương án xử lý tài sản của các dự 

án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc”. 

Lý do: 

02 thủ tục hành chính nêu trên có cùng mục tiêu là quản lý nhà nước về xử lý tài 

sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc và Sở Tài chính là cơ 

quan ñầu mối tập trung việc thực hiện thủ tục hành chính. 

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước khi dự án kết thúc. 

19. Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi 

phí - mã số hồ sơ: 062316 

19.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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Sửa ñổi, bổ sung: Nhập 03 thủ tục: Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh 

phí cấp bù miễn thủy lợi phí (062302) và Thủ tục cấp trợ giá cước vận chuyển ấn 

phẩm văn hóa xuất khẩu (062323) và Thủ tục cấp phát kinh phí trợ giá ñàn giống gốc 

(062338) thành 1 thủ tục có tên mới là: “Cấp phát bù lỗ thủy lợi phí, trợ giá cước vận 

chuyển văn hóa phẩm xuất khẩu, trợ giá ñàn giống gốc”. 

Lý do:  

Cùng tính chất cấp phát 

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 hướng dẫn ñặt 

hàng, giao kế hoạch ñối với các ñơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình 

thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý,khai 

thác công trình thủy lợi. 

20. Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước - mã số hồ sơ: 064628 

20.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Lập dự toán ngân sách nhà nước 

Lý do:  

Nhập vào thủ tục Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách ñịa phương (063277) 

(do là một phần của thủ tục Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách ñịa phương). 

20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

- ðề nghị bãi bỏ 08 biểu mẫu của Thông tư số 127/2008/TT-BTC ngày 19/6/2009 

của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 

21. Thủ tục Hoàn trả các khoản ñã nộp ngân sách nhà nước - mã số hồ sơ: 

063422 
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21.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ thủ tục hành chính tên: Hoàn trả các khoản ñã nộp ngân sách nhà nước 

Lý do: 

 Nhập vào thủ tục Hoàn trả các khoản ñã thu nộp ngân sách nhà nước 

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn hoàn trả các khoản thu ñã nộp ngân sách nhà nước. 

22. Thủ tục Chi trả nợ dân - mã số hồ sơ: 063488 

22.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Chi trả nợ dân 

Lý do:  

Nhập vào thủ tục Chi ngân sách cho các cá nhân, tổ chức, ñơn vị. 

22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh 120/2008/Qð-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài 

chính về ban hành chế ñộ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt ñộng nghiệp vụ Kho 

bạc Nhà nước. 

23. Thủ tục Thoái trả tiền sử dụng ñất ñối với trường hợp ñã nộp hết tiền 

mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, nay Nhà nước hỗ trợ cho người có công - mã số 

hồ sơ: 063511 

23.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thoái trả tiền sử dụng ñất ñối với trường hợp ñã nộp 

hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, nay Nhà nước hỗ trợ cho người có công. 
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Lý do:  

Nhập vào thủ tục Hoàn trả các khoản ñã thu nộp ngân sách nhà nước 

23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 120/2008/Qð-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài 

chính về ban hành chế ñộ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt ñộng nghiệp vụ Kho 

bạc Nhà nước. 

24. Thủ tục Thủ tục Cấp bổ sung dự toán kinh phí hoạt ñộng ñể giải quyết 

các chế ñộ chính sách về tài chính, kế toán - mã số hồ sơ: 063557 

24.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Cấp bổ sung dự toán kinh phí hoạt ñộng ñể giải quyết 

các chế ñộ chính sách về tài chính, kế toán 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Thẩm ñịnh nhu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán 

kinh phí ñể giải quyết các khoản chi thường xuyên, giải quyết các chế ñộ về cơ chế 

chính sách”. 

24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

25. Thủ tục Thẩm tra dự toán năm, ñiều chỉnh dự toán năm - mã số hồ sơ: 

063572 

25.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm tra dự toán năm, ñiều chỉnh dự toán năm 

Lý do:  
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Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Thẩm ñịnh phân bổ dự toán (ñầu năm, ñiều chỉnh tăng - giảm trong năm) 

thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, ñơn vị thuộc khối thành phố quản lý” 

25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

26. Thủ tục Trình bổ sung dự toán - mã số hồ sơ: 063583 

26.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Trình bổ sung dự toán 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Thẩm ñịnh nhu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán 

kinh phí ñể giải quyết các khoản chi thường xuyên, giải quyết các chế ñộ về cơ chế 

chính sách”. 

26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

27. Thủ tục Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa tài sản - mã số hồ sơ: 063594 

27.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Lập kế hoạch mua sắm sửa chữa tài sản 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 
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thủ tục “Thẩm ñịnh nhu cầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán 

kinh phí ñể giải quyết các khoản chi thường xuyên, giải quyết các chế ñộ về cơ chế 

chính sách”. 

27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

28. Thủ tục Thẩm ñịnh dự toán cấp phát, quyết toán ngân sách hành chính 

sự nghiệp - mã số hồ sơ: 063625 

28.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh dự toán cấp phát, quyết toán ngân sách 

hành chính sự nghiệp 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Xét duyệt (thẩm ñịnh) và thông báo xét duyệt (thẩm ñịnh) quyết toán ngân 

sách năm ñối với các ñơn vị dự toán” (064579) và thủ tục “Chi ngân sách cho các cá 

nhân, tổ chức, ñơn vị” 

28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn xét duyệt, thẩm ñịnh và Thông báo quyết toán năm ñối với các cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp. 

29. Thủ tục Giải quyết các khoản chi thường xuyên - mã số hồ sơ: 063635 

29.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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Bỏ thủ tục hành chính tên: Giải quyết các khoản chi thường xuyên 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Thẩm ñịnh phân bổ dự toán (ñầu năm, ñiều chỉnh tăng - giảm trong năm) 

thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, ñơn vị thuộc khối thành phố quản lý” 

và thủ tục “Chi ngân sách cho các cá nhân, tổ chức, ñơn vị” 

29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

30. Thủ tục ðiều chỉnh dự toán chi ngân sách của các ñơn vị trong phạm vi 

tổng dự toán ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao - mã số hồ sơ: 064383 

30.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: ðiều chỉnh dự toán chi ngân sách của các ñơn vị 

trong phạm vi tổng dự toán ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Thẩm ñịnh phân bổ dự toán (ñầu năm, ñiều chỉnh tăng - giảm trong năm) 

thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, ñơn vị thuộc khối thành phố quản lý” 

và thủ tục “Chi ngân sách cho các cá nhân, tổ chức ñơn vị” 

30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

31. Thủ tục Chi ngân sách cho các ñơn vị ñã có trong dự toán ñược giao - 

mã số hồ sơ: 064390 

31.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
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thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Chi ngân sách cho các ñơn vị ñã có trong dự toán 

ñược giao 

Lý do:  

Do về nội dung, trình tự thực hiện và cơ quan có thẩm quyền thực hiện trùng với 

thủ tục “Chi ngân sách cho các cá nhân, tổ chức, ñơn vị” 

31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

32. Thủ tục Xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất ñể tính vào giá trị tài sản 

của các tổ chức ñược Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất aaaaaa - mã 

số hồ sơ: 062428 

32.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất ñể tính vào giá trị 

tài sản của các tổ chức ñược Nhà nước giao ñất không thu tiền sử dụng ñất 

Lý do:  

Hết thời gian có hiệu lực thi hành theo quy ñịnh tại Thông tư số 29/2006/TT-

BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn Nghị ñịnh số 13/2006/Nð-CP 

ngày 24/01/2006 của Chính phủ 

32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn 

Nghị ñịnh số 13/2006/Nð-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ hết hiệu lực. 

33. Thủ tục Thu hồi tài sản là các tài sản khác (từ 500 triệu ñồng trở lên) - 

mã số hồ sơ: 063128 
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33.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thu hồi tài sản là các tài sản khác (từ 500 triệu ñồng 

trở lên)  

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục thu hồi tài sản là nhà làm việc, xe ô tô phục vụ công tác 

và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản” vì giống nhau về 

tiêu chí. 

33.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính  

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước. 

34. Thủ tục ðăng ký tài sản Nhà nước ñối với tài sản từ 500 triệu ñồng trở 

lên - mã số hồ sơ: 062005 

34.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: ðăng ký tài sản Nhà nước ñối với tài sản từ 500 triệu 

ñồng trở lên  

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục ðăng ký tài sản nhà nước ñối với tài sản là nhà làm việc, 

phương tiện ñi lại và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu ñồng trở lên/1 ñơn vị tài sản” 

vì giống nhau về tiêu chí. 

34.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính  

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước. 
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35. Thủ tục ðiều chuyển tài sản khác (từ 500 triệu ñồng trở lên) - mã số hồ 

sơ: 062093 

35.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: ðiều chuyển tài sản khác (từ 500 triệu ñồng trở lên)  

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục ðiều chuyển tài sản nhà nước là nhà làm việc xe ô tô phục 

vụ công tác và tài sản có nguyên giá từ 500 triệu ñồng/1 ñơn vị tài sản” vì giống nhau 

về tiêu chí. 

35.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 137/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành 

chính, ñơn vị sự nghiệp công lập, tài sản ñược xác lập quyền sở hữu của nhà nước. 

36. Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà 

nước khi dự án kết thúc ñối với tài sản là nhà ñất và phương tiện giao thông vận 

tải - mã số hồ sơ: 064583 

36.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng 

vốn nhà nước khi dự án kết thúc ñối với tài sản là nhà ñất và phương tiện giao thông 

vận tải. 

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục Lập phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn 

nhà nước khi dự án kết thúc” vì giống nhau về tiêu chí 

36.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài 
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chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước khi dự án kết thúc. 

37. Thủ tục Cấp phát kinh phí trợ giá ñàn giống gốc - mã số hồ sơ: 062338 

37.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Cấp phát kinh phí trợ giá ñàn giống gốc 

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục cấp phát bù lỗ thủy lợi phí, trợ giá cước vận chuyển văn 

hóa phẩm xuất khẩu, trợ giá ñàn giống gốc” vì cùng tính chất cấp phát. 

37.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị ñiều chỉnh Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BTC-BNN & PTNT 

ngày 13/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn chế ñộ ñặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi. 

38. Thủ tục Thẩm ñịnh phê duyệt tỷ lệ trích quỹ ñầu tư phát triển, quỹ 

thưởng Ban quản lý ñiều hành - mã số hồ sơ: 062367 

38.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh phê duyệt tỷ lệ trích quỹ ñầu tư phát triển, 

quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành. 

Lý do:  

ðây là công tác quản lý tài chính doanh nghiệp thực hiện thường xuyên; ñược 

xử lý trong quá trình kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính, không phải là thủ tục hành chính. 

38.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bãi bỏ thủ tục hành chính này trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND ngày 

05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 



124 CÔNG BÁO Số 41 + 42 - 15 - 5 - 2010

39. Thủ tục Thẩm ñịnh, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý ñiều hành 

công ty Nhà nước - mã số hồ sơ: 062402 

39.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh, trình phê duyệt, quỹ thưởng Ban quản lý 

ñiều hành công ty nhà nước. 

Lý do:  

ðây là công tác quản lý tài chính doanh nghiệp thực hiện thường xuyên; ñược 

xử lý trong quá trình kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Bộ 

Tài chính, không phải là thủ tục hành chính. 

39.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bãi bỏ thủ tục hành chính này trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND ngày 

05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

40. Thủ tục Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp nhà nước - mã số hồ sơ: 

062425 

40.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp nhà nước 

Lý do:  

Chế ñộ kế toán do Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn nội dung hạch toán kế 

toán cụ thể cho từng nghiệp vụ. Trường hợp cá biệt khi doanh nghiệp chưa rõ, có 

công văn ñề nghị cơ quan tài chính hướng dẫn, Chi Cục TCDN sẽ xem xét và có công 

văn phúc ñáp phù hợp với từng nội dung vướng mắc của doanh nghiệp. Cá biệt có nội 

dung chưa có trong quy ñịnh, Chi Cục tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính ñể ñược Bộ Tài 

chính hướng dẫn. Do ñó, hướng dẫn chế ñộ kế toán không phải là thủ tục hành chính. 

40.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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Bãi bỏ thủ tục hành chính này trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND ngày 

05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

41. Thủ tục Thẩm ñịnh giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hai cơ chế giá 

- mã số hồ sơ: 064395 

41.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Thẩm ñịnh giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo hai 

cơ chế giá. 

Lý do:  

Vì thủ tục này ñều là nghiệp vụ thẩm ñịnh giá theo giá thị trường và ñược thực 

hiện theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố nên thủ tục này cần ñược bãi bỏ vì ñã ñược nhập vào thủ tục 

“Thẩm ñịnh giá nhà, ñất theo giá thị trường”. 

41.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp thẩm 

ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh” 

42. Thủ tục Xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất - mã số hồ sơ: 064471 

42.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Xác ñịnh giá trị quyền sử dụng ñất. 

Lý do:  

Vì thủ tục này ñều là nghiệp vụ thẩm ñịnh giá theo giá thị trường và ñược thực 

hiện theo quy ñịnh của Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố nên thủ tục này cần ñược bãi bỏ vì ñã ñược nhập vào thủ tục 

“Thẩm ñịnh giá nhà, ñất theo giá thị trường”. 
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42.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 281/2003/Qð-UB ngày 01/12/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành bản “Quy ñịnh về quy trình và phương pháp thẩm 

ñịnh giá bán bất ñộng sản thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”. 

43. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá - mã số hồ sơ: 

064438 

43.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Phê duyệt hồ sơ và thủ tục hiệp thương giá. 

Lý do:  

Căn cứ ðiều 11 Nghị ñịnh số 75/2008/Nð-CP ngày 09/6/2008 về sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Nghị ñịnhh số 170/2003/Nð-CP ngày 25/12/2003 của Chính 

phủ thì hiện nay hầu như nghiệp vụ hiệp thương giá không phát sinh trên ñịa bàn 

Tp.HCM. 

43.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Theo ðiều 11 Nghị ñịnh số 75/2008/Nð-CP ngày 09/6/2008 về sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Nð số 170/2003/Nð-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ thì hiện 

nay nghiệp vụ hiệp thương giá không phát sinh trên ñịa bàn Tp.HCM, do ñó kiến 

nghị bãi bỏ thủ tục này. 

44. Thủ tục Hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô - mã số hồ sơ: 062353 

44.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô 

Lý do:  

Thủ tục này có cùng nội dung kê khai giá ñược quy ñịnh tại Thông tư liên tịch 

số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao 

thông vận tải và Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính. 
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Do ñó thủ tục này cần ñược bãi bỏ vì ñược nhập vào thủ tục “Kê khai giá (hàng 

hóa và dịch vụ)” (064685). 

44.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 

của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 

13/11/2008 của Bộ Tài chính. 

45. Thủ tục Cấp trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa xuất khẩu - mã 

số hồ sơ: 062323 

45.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Cấp trợ giá cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa xuất 

khẩu 

Lý do:  

Do nhập với “Thủ tục cấp phát bù lỗ thủy lợi phí, trợ giá cước vận chuyển văn 

hóa phẩm xuất khẩu, trợ giá ñàn giống gốc” vì cùng tính chất cấp phát. 

45.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

ðề nghị ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-UBND ngày 31/01/2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn thành phố năm 2008. 

46. Thủ tục Kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng 

phí - mã số hồ sơ: 063208 

46.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thủ tục hành chính tên: Kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm 

chống lãng phí 

Lý do:  
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Theo Quyết ñịnh số 166/2006/Qð-UBND ngày 14/11/2006 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành ñộng thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai ñoạn 2006 - 2010 thì chương trình gồm có 07 chương 

trình nhánh cụ thể là:  

- Chương trình 1: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và quản lý, sử dụng 

vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Chương trình 2: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ñầu tư xây dựng cơ 

bản các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước. 

- Chương trình 3: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

nhà công vụ. 

- Chương trình 4: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng 

các công trình phúc lợi công cộng 

 - Chương trình 5: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khai thác và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên 

 - Chương trình 6: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ñào tạo, quản lý, 

sử dụng lao ñộng và thời gian lao ñộng trong khu vực nhà nước 

- Chương trình 7: Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng của 

nhân dân 

Trong ñó Sở Tài chính chỉ trực tiếp triển khai một chương trình là Chương trình 

1: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước 

tại doanh nghiệp và là cơ quan tổng hợp Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí theo nội dung chỉ ñạo thống nhất, xuyên suốt của Ủy ban nhân dân thành 

phố. ðây là công tác các sở, ngành thực hiện theo ñịnh kỳ theo quy ñịnh của Ủy ban 

nhân dân thành phố, không phải là thủ tục hành chính. 

46.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bãi bỏ thủ tục hành chính này trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4190/Qð-UBND ngày 

05/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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XXIV. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1. Thủ tục Cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế lưu thông trong khu vực 

nội ñô thành phố Hồ Chí Minh - mã số hồ sơ: 056147 

1.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ Giấy ủy quyền (trong trường hợp chủ phương tiện không trực tiếp ñến nộp 

hồ sơ). 

Lý do:  

Thực tế khi cấp phép xe lưu thông vào giờ hạn chế lưu thông trong khu vực nội 

ñô thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần có giấy giới thiệu là ñầy ñủ, do ñó không cần thiết 

phải làm giấy ủy quyền. 

1.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi ñiểm b, khoản 1, ðiều 9 Chương III Quyết ñịnh số 121/2007/Qð-

UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy ñịnh về hạn chế và cấp 

phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch ( ðối với 

xe mô tô A1, A2, A3, A4 ) - mã số hồ sơ: 051749 

2.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Chỉ cần thông tin về nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú ñể ghi trong giấy phép lái 

xe là ñủ. Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

2.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 
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trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

3. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch (ðối với 

xe ô tô) - mã số hồ sơ: 051782 

3.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Chỉ cần thông tin về nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú ñể ghi trong giấy phép lái 

xe là ñủ. Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

3.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

4. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam - 

mã số hồ sơ: 051815 

4.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán, ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán, ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong 

mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 
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4.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

5. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài 

cư trú, học tập, công tác dài hạn tại Việt Nam - mã số hồ sơ: 051831 

5.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ “Bản sao giấy phép lái xe nước ngoài” trong thành phần hồ sơ. 

Lý do:  

Vì trong hồ sơ ñã có bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài có ñóng dấu giáp lai 

với bản sao (photocopy) nên không cần thiết phải nộp Bản sao giấy phép lái xe nước 

ngoài nữa và chỉ cần xuất trình bản chính ñể ñối chiếu. 

5.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi ñiểm b khoản 4 ðiều 45 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 

19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ. 

6. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp - mã số hồ 

sơ: 051843 

6.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán, ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán, ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong 

mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 
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này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

6.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

7. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31 tháng 7 

năm 1995 - mã số hồ sơ: 051878 

7.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán, ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán, ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong 

mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

7.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

8. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - mã số hồ 

sơ: 051893 

8.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
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thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán, ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán, ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong 

mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

8.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

9. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe cho du khách du lịch lái xe vào Việt Nam - 

mã số hồ sơ: 051914 

9.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ “Bản sao giấy phép lái xe nước ngoài” trong thành phần hồ sơ. 

Lý do:  

Vì trong hồ sơ ñã có bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài có ñóng dấu giáp lai 

với bản sao (photocopy) nên không cần thiết phải nộp Bản sao giấy phép lái xe nước 

ngoài nữa và chỉ cần xuất trình bản chính ñể ñối chiếu. 

9.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi ñiểm b khoản 4 ðiều 45 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 

19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ. 



134 CÔNG BÁO Số 41 + 42 - 15 - 5 - 2010

10. Thủ tục Di chuyển Giấy phép lái xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác về Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh - mã số hồ sơ: 

051947 

10.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có 

trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

10.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

11. Thủ tục Di chuyển Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ñến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - mã số hồ 

sơ: 051981 

11.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bổ sung thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ, thì không có quy ñịnh về thời hạn giải quyết hồ sơ. Do ñó, ñể ñảm bảo 

tính thống nhất trong các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính, 
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ñề nghị quy ñịnh thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày vì thực tế thời gian này ñủ ñể 

giải quyết thủ tục này cho người dân. 

11.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Bổ sung quy ñịnh về thời hạn giải quyết vào ðiều 41 Thông tư số 07/2009/TT-

BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, 

sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ. 

12. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô ñã bị xử lý do vi phạm Luật Giao 

thông ñường bộ (Trường hợp Giấy phép lái xe bị bấm lỗ trước ngày Nghị ñịnh 

146/2007/Nð-CP của Chính phủ ban hành 14/9/2007 có hiệu lực) - mã số hồ sơ: 

054799 

12.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”  

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

12.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

13. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô ñã bị xử lý do vi phạm Luật 

Giao thông ñường bộ (Trường hợp GPLX bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng 

không thời hạn kể từ ngày 02/10/2007) - mã số hồ sơ: 054802 

13.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 
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Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

13.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

14. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô ñã bị xử lý do vi phạm Luật Giao 

thông ñường bộ (Trường hợp GPLX bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng không 

thời hạn kể từ ngày 02/10/2007) - mã số hồ sơ: 054805 

14.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

14.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

15. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe bị hỏng (ñối với các trường hợp không 

bị ñánh dấu do vi phạm Luật giao thông ñường bộ) - mã số hồ sơ: 054807 

15.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị 

ñổi giấy phép lái xe” và phần “Xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền ñịa 

phương” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 
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Lý do:  

- Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

15.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

16. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô bị hỏng (ñối với các trường hợp 

bị ñánh dấu vi phạm Luật Giao thông ñường bộ) - mã số hồ sơ: 054810 

16.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

16.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

17. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị hỏng (ñối với các trường hợp bị 

ñánh dấu vi phạm Luật Giao thông ñường bộ) - mã số hồ sơ: 054814 

17.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

17.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

18. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô bị mất - mã số hồ sơ: 054817 

18.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ “Bỏ ñơn trình báo mất giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan Công an 

cấp xã” trong thành phần hồ sơ. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại ðiều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới ñường bộ, thì trong trường hợp giấy phép lái xe bị mất do bị cướp, chấn 

lột, mất trộm phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã. Tuy nhiên, cơ quan Công 

an chỉ xác nhận ñương sự có ñến báo mất giấy phép lái xe mà không chịu trách nhiệm 

về tính xác thực ñối với việc mất giấy phép lái xe của ñương sự. Do ñó, không cần 

thiết phải có giấy xác nhận này trong thành phần hồ sơ. 

b) Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

c) Bỏ thông tin “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu 

ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có 
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trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. Vì cơ quan quản lý nhà nước 

không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận này, ñồng thời việc xác nhận này 

gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các cơ quan xác nhận và người dân. Do 

ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

18.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñổi khoản 1 và ñiểm a khoản 3 ðiều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT 

ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ 

19. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị mất - mã số hồ sơ: 054827 

19.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ “ðơn trình báo mất giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan Công an cấp 

xã” trong thành phần hồ sơ. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại ðiều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới ñường bộ, thì trong trường hợp giấy phép lái xe bị mất do bị cướp, chấn 

lột, mất trộm phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã. Tuy nhiên, cơ quan Công 

an chỉ xác nhận ñương sự có ñến báo mất giấy phép lái xe mà không chịu trách nhiệm 

về tính xác thực ñối với việc mất giấy phép lái xe của ñương sự. Do ñó, không cần 

thiết phải có giấy xác nhận này trong thành phần hồ sơ. 

b) Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 
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Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

c) Bỏ thông tin “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu 

ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có 

trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. Vì cơ quan quản lý nhà nước 

không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận này, ñồng thời việc xác nhận này 

gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các cơ quan xác nhận và người dân. Do 

ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

19.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñổi khoản 1 và ñiểm a khoản 3 ðiều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT 

ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ 

20. Thủ tục ðổi Giấy phép lái xe ô tô hết hạn sử dụng - mã số hồ sơ: 054843 

20.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

b) Bỏ thông tin “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu 

ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 
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Lý do:  

Mục “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có 

trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. Vì cơ quan quản lý nhà nước 

không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận này, ñồng thời việc xác nhận này 

gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các cơ quan xác nhận và người dân. Do 

ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

20.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

21. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe chưa hết hạn sử dụng nhưng mất hồ sơ 

gốc - mã số: 055681 

21.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” và phần xác nhận trong mẫu ñơn 

“ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

- Mục “nguyên quán”, “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có 

trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị ñổi giấy phép lái xe”. 

- Cơ quan quản lý nhà nước không lưu trữ thông tin và hồ sơ về việc xác nhận 

này, ñồng thời việc xác nhận này gây lãng phí thời gian, công sức lao ñộng của các 

cơ quan xác nhận và người dân. Do ñó, ñề nghị bỏ phần xác nhận trong mẫu ñơn này 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân và ñơn giản thủ tục hành chính. 

21.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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Sửa ñổi Phụ lục 29 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

22. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ñã hết hạn sử dụng nhưng mất hồ sơ 

gốc - mã số hồ sơ: 055693 

22.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

22.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

23. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị mất (ñối với trường hợp Giấy 

phép lái xe hết hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) - mã số hồ sơ: 055688 

23.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

23.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 
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24. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe mô tô (ñối với trường hợp mất Giấy 

phép lái xe và mất hồ sơ lái xe) - mã số hồ sơ: 055694 

24.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

24.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

25. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe ô tô bị mất (ñối với trường hợp Giấy 

phép lái xe còn hạn sử dụng và mất hồ sơ gốc) - mã số hồ sơ: 055695 

25.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Bỏ thông tin “ñơn vị công tác” trong mẫu ñơn “ðơn ñề nghị học, sát hạch ñể cấp 

giấy phép lái xe”. 

Lý do:  

Mục “ñơn vị công tác” là thông tin không cần thiết phải có trong mẫu ñơn. 

25.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

Sửa ñổi Phụ lục 13 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới ñường bộ. 

26. Thủ tục Cấp giấy phép ñào tạo lái xe A1 - mã số hồ sơ: 055709 

26.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
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thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

Sửa ñổi tên thủ tục là: “Cấp giấy phép ñào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4”. 

Lý do:  

Nhập thủ tục này vào các thủ tục: “Cấp giấy phép ñào tạo lái xe A2”, “Cấp giấy 

phép ñào tạo lái xe A3”, “Cấp giấy phép ñào tạo lái xe A4” thành một thủ tục chung, vì 

4 thủ tục này giống nhau về trình tự, thủ tục thực hiện, thời hạn, kết quả giải quyết… 

và ñổi tên thành thủ tục “Cấp giấy phép ñào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4”. 

26.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Áp dụng khoản 3 ðiều 14 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới ñường bộ. 

- Sửa ñổi tên thủ tục số 29 Mục I Phần II trong Bộ thủ tục hành chính ñã công 

bố theo Quyết ñịnh số 4192/Qð-UBND ngày 05/9/2009 của UBND TP.HCM. 

27. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ñối 

với ô tô cứu thương - mã số hồ sơ: 051794 

27.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 
này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 
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thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 
xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-
BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 
tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

27.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

28. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại 

ô tô khách từ 10 ghế ñến 24 ghế (kể cả lái xe) - mã số hồ sơ: 051796 

28.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 
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ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

28.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

29. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại 

ô tô khách từ 25 ñến 40 ghế (kể cả lái xe) - mã số hồ sơ: 051800 

29.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 
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Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

29.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

30. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự - mã 

số hồ sơ: 051802 

30.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục)  

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 
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Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

30.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

31. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới loại ô tô tải trên 2 tấn ñến 7 tấn - mã số hồ sơ: 051806 

31.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 
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b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

31.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

32. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới loại ô tô tải, ñoàn ô tô (ô tô ñầu kéo + sơmi rơ moóc), có tải trọng trên 20 

tấn và các loại ô tô chuyên dùng, máy kéo - mã số hồ sơ: 051988 

32.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 
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của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

32.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

33. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại 

ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt - mã số hồ sơ: 052007 

33.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 
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Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

33.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

34. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại 

ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) - mã số hồ sơ: 052013 

34.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 
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a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

34.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

35. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ñối 

với xe lam, xích lô máy loại 3 bánh - mã số hồ sơ: 052024 

35.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
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thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

35.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 



154 CÔNG BÁO Số 41 + 42 - 15 - 5 - 2010

36. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới loại ô tô tải ñến 2 tấn - mã số hồ sơ: 052032 

36.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

36.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 
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Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

37. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới loại ô tô tải, ñoàn ô tô (ô tô ñầu kéo + sơ mi rơ moóc), có tải trọng trên 7 

tấn ñến 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng, máy kéo - mã số hồ sơ: 052039 

37.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

37.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 
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Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

38. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc - mã số hồ sơ: 052043 

38.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

38.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 
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- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 
Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 
Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

39. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 
cơ giới cải tạo thay ñổi kết cấu tổng thành - mã số hồ sơ: 052049 

39.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 
thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 
tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 
của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 
này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 
Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 
ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 
thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 
thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 
xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 
cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-
BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 
do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 
tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 

39.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 
thế; sửa ñổi bổ sung) 
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- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

40. Thủ tục Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới cải tạo do thay ñổi tính chất sử dụng - mã số hồ sơ: 052092 

40.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Bỏ mẫu “ðơn ñề nghị”. 

Lý do:  

Theo khoản 2 ðiều 5 của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 

của Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện giao thông cơ giới ñường bộ không quy ñịnh có mẫu ñơn 

này. Do ñó, ñề nghị bỏ mẫu ñơn ñể ñơn giảm hóa thủ tục hành chính. 

b) Bỏ mẫu “ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh”. 

Lý do:  

Khi yêu cầu cấp lại Sổ kiểm ñịnh bị mất theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10 

Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy 

ñịnh về thủ tục kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới ñường bộ thì ñã có ñơn báo mất có xác nhận của cơ quan Công an (thay 

thế ðơn xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh). Do ñó, không nhất thiết phải làm ðơn 

xin cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh nữa. 

Khi Sổ kiểm ñịnh hết trang ghi thì ñược cấp lại mà không cần phải có ðơn xin 

cấp lại Sổ chứng nhận kiểm ñịnh (theo khoản 2, ðiều 10 Thông tư số 22/2009/TT-

BGTVT ngày 06/10/2009). 

Trường hợp Sổ kiểm ñịnh bị rách, mất trang, sửa chữa thì ñã có Bản giải trình lý 

do của chủ phương tiện ñể ñược cấp lại Sổ kiểm ñịnh (theo khoản 3, ðiều 10 Thông 

tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009). 
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40.2. Kiến nghị thực thi (nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/bãi bỏ/thay 

thế; sửa ñổi bổ sung) 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 24 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

- Bỏ mẫu ñơn tại Phụ lục 25 - Quyết ñịnh số 065/Qð-ðK ngày 14/3/2006 của 

Cục trưởng Cục ðăng kiểm Việt Nam ban hành Hướng dẫn công tác kiểm ñịnh an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. 

41. Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào ñối với phương tiện vận tải 

phi thương mại là xe cá nhân (ñi việc riêng) - mã số hồ sơ: 052105 

41.1. Nội dung ñơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa ñổi, bổ sung; thay 

thế thủ tục hành chính, mẫu ñơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu/ñiều kiện ñể thực hiện thủ 

tục hành chính) 

a) Kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép là 01 năm. 

Lý do:  

Theo quy ñịnh tại Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ 

Giao thông vận tải, việc cấp giấy phép có thời gian 01 tháng cho loại xe cá nhân ñi 

việc riêng, quy ñịnh này chỉ thích hợp cho các trường hợp cá nhân ñi tham quan du 

lịch. ðối với các trường hợp cá nhân xin cấp giấy phép với thời gian dài do làm việc 

theo hợp ñồng lao ñộng hoặc thành lập công ty tại Lào, sử dụng xe của cá nhân thực 

hiện công việc của cơ quan, ñơn vị,… thì những cá nhân thuộc diện này kiến nghị 

ñược cấp giấy phép với thời gian là 01 năm như các ñối tượng khác. 

b) - Bổ sung thông tin vào mẫu ðơn ñề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào: 

“Nơi ñến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào: 

Cửa khẩu xuất:…. 

Cửa khẩu nhập:…. 

Tuyến ñường:……”. 

- Bỏ mẫu Tờ khai ñề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào. 

Lý do: 

- Nhập thông tin trong mẫu “Tờ khai ñề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào” 

vào mẫu “ðơn ñề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào” vì hai mẫu này có một số 


